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· BLHS

: Bộ luật Hình sự

· BLTTHS
: Bộ luật Tố tụng hình sự

· BPNC

: Biện pháp ngăn chặn

· BTTH

: Bồi thường thiệt hại

· CQĐT

: Cơ quan điều tra

· CQTHTT
: Cơ quan tiến hành tố tụng

· CSĐT

: Cảnh sát điều tra

· HĐXX

: Hội đồng xét xử

· KTVAHS
: Khởi tố vụ án hình sự 

· QHPL

: Quan hệ pháp luật

· QHXH

: Quan hệ xã hội 

· TAND

: Tòa án nhân dân

· TANDTC
: Tòa án nhân dân tối cao

· TAQS

: Tòa án quân sự

· TGTT

: Tham gia tố tụng

· THTT

: Tiến hành tố tụng

· TNHS

: Trách nhiệm hình sự

· TTHS

: Tố tụng hình sự

· UBND

: Ủy ban nhân dân

· VADS

: Vụ án dân sự

· VAHS

: Vụ án hình sự

· VKS

: Viện kiểm sát

· VKSND
: Viện kiểm sát nhân dân

· VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao

· VKSQS
: Viện kiểm sát quân sự
· XXST

: Xét xử sơ thẩm

· XXPT

: Xét xử phúc thẩm
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
1. BLTTHS 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2021) 
2. BLHS 2015 

3. LUẬT TỔ CHỨC TAND 2014
4. LUẬT TỔ CHỨC VKSND 2014
5. LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 2015
6. LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 2015

7. Nghị quyết số 03/2004/HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất: “Những quy định chung” của BLTTHS 2003 

8. Nghị Quyết 04/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” của BLTTHS 2003 

9. Nghị quyết 05/2005/HĐTP  hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử Phúc thẩm” của Bộ luật Tố tụng hình sự Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư

10. TTLT số 01/2005/ TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA  hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự 

11. Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung
12. TTLT SỐ 04/2018/TTLT-VKSTC-BCA-BQP (ngày 19/10/2018) về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự  

13. TTLT SỐ 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên 

14. Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của tòa gia đình và người chưa thành niên 
15. Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của bộ luật hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi  

16. Công văn số 254/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 về việc người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của BLTTHS 
17. Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm 

PHẦN I 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
-----(((-----

1. Tên môn học: Luật tố tụng hình sự (môn bắt buộc)
2. Tổng số tín chỉ: 03 tín chỉ 
3. Mục tiêu môn học: 
· Trang bị kiến thức cơ bản về lý luận, pháp lý và thực tiễn của quá trình giải quyết VAHS theo quy định của pháp luật TTHS Việt Nam. 
· Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, viết bài luận, tranh luận và thuyết trình trước lớp. 
· Hướng dẫn sinh viên phương pháp tiếp cận hồ sơ VAHS, áp dụng kiến thức đã học để phát hiện những sai sót về thủ tục và đưa ra cách thức giải quyết trong từng trường hợp cụ thể.   
4. Phương pháp giảng dạy
Xuất phát từ mục tiêu môn học, đặc điểm của sinh viên các lớp chất lượng cao và yêu cầu của Ban điều hành các chương trình đào tạo đặc biệt, những phương pháp sau đây được phối hợp sử dụng trong quá trình giảng dạy và học tập môn Luật Tố tụng hình sự: 
· Thuyết giảng mang tính tương tác: với lượng kiến thức lý thuyết không nhỏ cần truyền đạt trong thời lượng 45 tiết, thuyết giảng là phương pháp không thể không sử dụng. Tuy nhiên, giảng viên chỉ chọn lọc và trình bày những vấn đề mang tính tranh luận, mở rộng và chuyên sâu hơn khi giảng dạy ở những lớp thông thường. Những nội dung đơn giản sinh viên phải tự tìm hiểu trước khi đến lớp để có thể trao đổi với giảng viên. Bên cạnh đó, sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên cần thiết được áp dụng nhằm kích thích óc tư duy và khả năng phản biện của sinh viên với những kiến thức được truyền đạt. 
· Tình huống: các tình huống pháp lý trong thực tiễn giải quyết vụ án hình sự là rất đa dạng và phong phú. Chính vì vậy, việc thu thập, chọn lọc và thiết kế các bài tập tình huống đưa vào giảng dạy là yêu cầu bắt buộc. Khi giải quyết những tình huống này, sinh viên sẽ rèn luyện kỹ năng phân tích, suy luận, phát hiện vấn đề và áp dụng pháp luật. 
· Làm việc nhóm và thuyết trình: giảng viên có trách nhiệm lựa chọn một số vấn đề pháp lý còn tranh luận hoặc mang tính thời sự để các nhóm sinh viên viết bài phân tích, đánh giá và thuyết trình trước lớp. Phương pháp này giúp sinh viên hiểu được cách thức làm việc tập thể và rèn luyện kỹ năng trình bày, tranh luận trước đám đông. Điều này rất cần thiết cho quá trình làm việc sau khi ra trường.
5. Nội dung chi tiết môn học
Môn học về lý thuyết được thiết kế thành hai phần:
Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về Luật TTHS. Phần này có 04 chương: 

· Chương 1: Khái niệm, nhiệm vụ, nguồn và các nguyên tắc cơ bản của Luật TTHS
· Chương 2: Cơ quan có thẩm quyền THTT, người có thẩm quyền THTT và người TGTT
· Chương 3: Chứng cứ và chứng minh trong TTHS
· Chương 4: Biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong TTHS
Phần 2: Thủ tục giải quyết các VAHS. Phần này có 07 chương: 
· Chương 5: Khởi tố vụ án hình sự

· Chương 6: Điều tra vụ án hình sự

· Chương 7: Truy tố 

· Chương 8: Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

· Chương 9: Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự 

· Chương 10: Xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án
· Chương 11: Thủ tục đặc biệt

CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ, NGUỒN VÀ CÁC NGUYÊN TẮC
CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

-----(((-----
I. KHÁI NIỆM CHUNG
1. Một số khái niệm cơ bản 
a. Tố tụng hình sự
Là toàn bộ những hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền THTT, người có thẩm quyền THTT, người TGTT, các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác trong quá trình giải quyết VAHS do pháp luật quy định, nhằm phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. 
b. Thủ tục tố tụng hình sự
Là những cách thức nhất định khi khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử do pháp luật TTHS quy định. Các cơ quan có thẩm quyền THTT, người có thẩm quyền THTT, người TGTT và những cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan phải tuân thủ những cách thức ấy khi giải quyết VAHS.
c. Giai đoạn tố tụng hình sự
Là những bước nối tiếp nhau trong quá trình TTHS và giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Giai đoạn trước là tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ của giai đoạn sau, giai đoạn sau kiểm tra kết quả giai đoạn trước. Mỗi giai đoạn TTHS đều có những nhiệm vụ riêng, mang đặc thù về phạm vi chủ thể, hành vi tố tụng, văn bản tố tụng và thời hạn tố tụng. Hết một giai đoạn có kết luận để kết thúc và chuyển sang giai đoạn mới.
Các tiêu chí để phân chia giai đoạn TTHS bao gồm: 
· Nhiệm vụ 
· Chủ thể 
· Hoạt động tố tụng đặc trưng 
· Thời hạn 
Việc phân chia quá trình TTHS thành những giai đoạn khác nhau chỉ là quan điểm khoa học. Quá trình giải quyết VAHS theo pháp luật Việt Nam bao gồm các giai đoạn sau:  
· Khởi tố vụ án hình sự
· Điều tra vụ án hình sự
· Truy tố 
· Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự   
· Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
· Xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật  
· Câu hỏi: Thi hành án hình sự có phải là một giai đoạn của quá trình TTHS không? Tại sao?

d. Luật tố tụng hình sự
Là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử VAHS.
2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật TTHS
a. Đối tượng điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh của Luật TTHS là những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử VAHS. 
· Yêu cầu: Cho ví dụ cụ thể về quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật TTHS? Có những quan hệ nào xuất hiện trong quá trình TTHS nhưng không thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật này?  
b. Phương pháp điều chỉnh
Luật TTHS sử dụng hai phương pháp điều chỉnh chủ yếu sau đây:

· Phương pháp quyền uy: dùng để điều chỉnh mối quan hệ giữa các cơ quan và người có thẩm quyền THTT với người TGTT trong quá trình giải quyết VAHS.
· Phương pháp phối hợp – chế ước: dùng để điều chỉnh mối quan hệ giữa các cơ quan và người có thẩm quyền THTT với nhau. 
· Câu hỏi: Ngoài hai phương pháp trên, Luật TTHS còn sử dụng phương pháp điều chỉnh nào khác không? 
3. Quan hệ pháp luật TTHS
a. Khái niệm
Quan hệ pháp luật TTHS là những quan hệ xã hội phát sinh, thay đổi hay chấm dứt trong quá trình giải quyết VAHS được các quy phạm pháp luật TTHS điều chỉnh.
b. Thành phần 
Quan hệ pháp luật TTHS bao gồm những thành tố sau:
· Chủ thể: là các bên tham gia trong quan hệ pháp luật TTHS bao gồm: cơ quan có thẩm quyền THTT, người có thẩm quyền THTT, người TGTT và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật. 

· Khách thể: là những lợi ích nhất định mà các bên tham gia quan hệ hướng tới nhằm giải quyết đúng đắn VAHS. 

· Nội dung: là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ theo quy định của pháp luật. 

c. Đặc điểm của quan hệ pháp luật TTHS
Quan hệ  pháp luật TTHS có những đặc điểm sau:
· Mang tính quyền lực nhà nước
· Quan hệ mật thiết với quan hệ pháp luật hình sự 
· Quan hệ hữu cơ với các hoạt động TTHS
4. Lịch sử hình thành và phát triển của Luật TTHS Việt Nam 

· Phần này sinh viên tự tìm hiểu (Giáo trình Luật TTHS Việt Nam)
5. Mối quan hệ giữa khoa học luật TTHS với các ngành khoa học khác có liên quan
· Các ngành khoa học khác bao gồm: Tội phạm học, Khoa học điều tra hình sự, Pháp y học, Tâm lý học tư pháp, Tâm thần học tư pháp, Thống kê hình sự,…

· Mối quan hệ giữa các ngành khoa học trên với khoa học luật TTHS: phần này sinh viên tự tìm hiểu (Giáo trình Luật TTHS Việt Nam)
6. Mô hình, chức năng TTHS
a. Mô hình TTHS

Là cách thức tổ chức hoạt động TTHS quyết định địa vị tố tụng của các chủ thể tham gia hoạt động TTHS như thế nào và nguồn động lực của hoạt động TTHS là gì: là hoạt động tích cực của các bên tranh tụng hay là hoạt động tích cực của các cơ quan nhà nước mà trước hết là cơ quan Tòa án hay là sự kết hợp cả hai.

Theo quan điểm phổ biến, có 04 mô hình TTHS sau:

· Tố tụng tố cáo

· Tố tụng thẩm vấn (inquisitorial model)

· Tố tụng tranh tụng (adversarial model) 

· Tố tụng hỗn hợp 

Theo Herbert Leslie Packer,
 có 02 mô hình TTHS bao gồm:

· Mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm (crime control model)

· Mô hình tố tụng công bằng (due process model)
b. Chức năng TTHS

Chức năng TTHS – một dạng chức năng Nhà nước, là những định hướng lớn, cơ bản nhằm phân định các hoạt động trong lĩnh vực TTHS của các chủ thể khác nhau trong những phạm vi nhất định trên cơ sở phù hợp với mục đích, quyền và nghĩa vụ tố tụng của các bên tố tụng.
    
Theo quan điểm phổ biến, có 03 chức năng TTHS cơ bản sau:
· Chức năng buộc tội

· Chức năng bào chữa

· Chức năng xét xử

II. NHIỆM VỤ CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Theo quy định tại Điều 2 BLTTHS, Luật TTHS có những nhiệm vụ sau: 
· Bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

· Góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

· Giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

· Câu hỏi: Nhiệm vụ nào là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu? Tại sao? 
III. NGUỒN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 
Sinh viên tự tìm hiểu nội dung này
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
1. Khái niệm 
Nguyên tắc của Luật TTHS là những tư tưởng, quan điểm mang tính chỉ đạo, định hướng, chi phối hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật TTHS.
Nguyên tắc cơ bản của Luật TTHS có các thuộc tính sau:
· Tính khách quan

· Tính chủ quan

· Tính hệ thống

· Tính quy phạm

2. Phân loại
Có nhiều cách phân loại dựa trên những tiêu chí khác nhau:
· Tính phổ biến: nguyên tắc chung, nguyên tắc riêng
· Phạm vi điều chỉnh: cả quá trình TTHS, một số hoạt động hoặc giai đoạn TTHS
· Mục đích bảo đảm các chức năng TTHS: buộc tội, bào chữa, xét xử, chức năng khác
· Nguồn quy định: Hiến định, nguyên tắc chỉ được ghi nhận bởi BLTTHS
· Nội dung, tính chất: bảo đảm pháp chế, quyền con người, giải quyết đúng đắn VAHS, hoạt động TTHS được tiến hành khách quan
3. Một số nguyên tắc cơ bản của luật TTHS
a. Nguyên tắc suy đoán vô tội

· Cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận
· Điều 11 Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc 1948
· Khoản 2 Điều 14 Công ước về các quyền dân sự và chính trị 1966
· Điều 48 Hiến chương Châu Âu về những quyền cơ bản của công dân 2000

· Điều 31 Hiến pháp 2013

· Điều 13 BLTTHS
· Nội dung nguyên tắc

· Một người chỉ bị coi là có tội khi có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

· Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo không có tội khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội.
· Điều kiện thực hiện (Sinh viên tự tìm hiểu)
· Ý nghĩa (Sinh viên tự tìm hiểu)
b. Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án
· Cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận

· Điều 15 BLTTHS
· Việc xác định sự thật khách quan của vụ án vừa là nội dung, bản chất của hoạt động tố tụng; vừa là mục đích mà hoạt động đó hướng tới.

· Xác định sự thật của vụ án cũng chính là bảo đảm việc truy cứu TNHS đúng người, đúng tội; không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm.

· Là một nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình TTHS.
· Nội dung nguyên tắc

· Nghĩa vụ chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền THTT; người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.

· Cơ quan có thẩm quyền THTT phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật vụ án một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ; làm rõ những chứng cứ xác định có tội và những chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ TNHS của người bị buộc tội. 
· Điều kiện thực hiện (Sinh viên tự tìm hiểu)
· Ý nghĩa (Sinh viên tự tìm hiểu)
c. Nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự 
· Cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận

· Điểm b, d khoản 3 Điều 14 Công ước về các quyền dân sự và chính trị 1966;

· Những nguyên tắc cơ bản về vai trò của luật sư 1990 (Liên Hiệp Quốc);

· Khoản 4 Điều 31 Hiến pháp 2013;

· Điều 16 BLTTHS
· Nội dung nguyên tắc

· Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ người bào chữa.

· Bị hại, đương sự có quyền tự mình hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
· Điều kiện thực hiện (Sinh viên tự tìm hiểu)
· Ý nghĩa (Sinh viên tự tìm hiểu)
d. Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 
· Cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận

· Những nguyên tắc cơ bản về sự độc lập của Tòa án 1985 (Liên Hiệp Quốc)

· Hiến pháp 2013 (khoản 2 Điều 103)
· Điều 16 BLTTHS 2003
· Điều 23 BLTTHS 2015
· Nội dung nguyên tắc

· Xét xử độc lập

· Độc lập với CQĐT, VKS

· Độc lập với Tòa án cấp trên

· Độc lập giữa các thành viên trong HĐXX

· Độc lập với ý kiến của những người TGTT
· Độc lập với cá nhân, cơ quan, tổ chức khác

· Tuân theo pháp luật
· Điều kiện thực hiện (Sinh viên tự tìm hiểu)
· Ý nghĩa (Sinh viên tự tìm hiểu)
e. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm 
· Cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận

· Khoản 5 Điều 103 Hiến pháp 2013

· Điều 26 BLTTHS

· Điều 13 Luật tổ chức TAND 2014
· Nội dung nguyên tắc

· Bên buộc tội, bên gỡ tội và những người tham gia tố tụng khác có quyền bình đẳng trong việc đưa ra chứng cứ, đánh giá chứng cứ, đưa ra yêu cầu để làm rõ sự thật vụ án.
· Tòa án phải tạo điều kiện cho bên buộc tội, bên gỡ tội và những người tham gia tố tụng khác thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình và tranh tụng dân chủ, bình đẳng trước Tòa án.
· Mọi chứng cứ xác định TNHS, việc áp dụng Bộ luật hình sự (BLHS) để xác định tội danh, quyết định hình phạt, mức bồi thường thiệt hại đối với bị cáo, xử lý vật chứng và những tình tiết khác có ý nghĩa giải quyết vụ án đều phải được trình bày, tranh luận, làm rõ tại phiên tòa.
· Bản án, quyết định của Tòa án phải căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa.
· Điều kiện thực hiện (Sinh viên tự tìm hiểu)
· Ý nghĩa (Sinh viên tự tìm hiểu)
CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

I. CÂU HỎI TỰ LUẬN

1. Chức năng TTHS là gì? Phân tích các chức năng TTHS cơ bản? 

2. Mô hình TTHS là gì? Có những mô hình TTHS nào đã và đang tồn tại trên thế giới? Ưu điểm và hạn chế của từng mô hình TTHS?

3. Nêu các đặc điểm của mô hình TTHS Việt Nam hiện nay? Việt Nam nên đổi mới mô hình TTHS theo hướng nào? Tại sao?

4. Đánh giá quy định của BLTTHS 2015 về nguyên tắc “Suy đoán vô tội”?

5. Phân tích nguyên tắc “Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm”?

6. Phân tích những quy định của BLTTHS 2015 nhằm thực hiện nguyên tắc “Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội”? 

7. Trình bày cơ sở của việc ghi nhận nguyên tắc “Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm” trong BLTTHS 2015? 

II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

1. Trong mọi trường hợp, quan hệ pháp luật TTHS chỉ phát sinh khi có quyết định KTVAHS của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Quan hệ pháp luật TTHS xuất hiện sau và trên cơ sở quan hệ pháp luật hình sự.

3. Quan hệ pháp luật TTHS phát sinh từ khi phát hiện dấu hiệu tội phạm.

4. Quan hệ giữa người bào chữa và người bị buộc tội thuộc đối tượng điều chỉnh của luật TTHS. 

5. Quan hệ giữa CQĐT và nguyên đơn dân sự trong VAHS là quan hệ pháp luật TTHS.

6. Phương pháp phối hợp chế ước chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa các CQTHTT.

7. Quan hệ giữa điều tra viên với người bào chữa được điều chỉnh bởi phương pháp quyền uy.

8. Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án chỉ được quy định trong pháp luật TTHS. 

9. Nguyên tắc xét xử công khai được áp dụng cho tất cả phiên tòa hình sự.
10. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm chỉ có trong luật TTHS. 
11. Kết quả kiểm tra, đánh giá chứng cứ tại phiên tòa là căn cứ duy nhất để Tòa án ra bản án, quyết định.

12. Người THTT và người TGTT có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình.

III. BÀI TẬP

Bài tập 1

Trong lúc đang trộm cắp tài sản, A bị B phát hiện và đuổi theo nhưng không bắt được. Một thời gian sau, B tình cờ biết được A đang cư trú tại phường X nên đã tố giác với cơ quan công an nơi đây. Công an phường X tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển hồ sơ cho CQĐT công an quận. Vụ án được khởi tố, Điều tra viên N là người được phân công trực tiếp tiến hành các hoạt động điều tra dưới sự kiểm sát của Kiểm sát viên M. Vì A là người chưa thành niên nên được chỉ định luật sư C làm người bào chữa. CQĐT nhận thấy A có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội ít nghiêm trọng, đã tự nguyện khắc phục hậu quả, nên quyết định miễn TNHS và áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng. Điều tra viên N được phân công chủ trì việc hòa giải giữa bị can A, cha mẹ A và bị hại D. Trong biên bản hòa giải, các bên đã thỏa thuận về vấn đề bồi thường thiệt hại, bị can A xin lỗi người bị hại B. 

Câu hỏi:

1. Xác định tất cả QHXH giữa các chủ thể trong vụ án trên thuộc đối tượng điều chỉnh của luật TTHS?

2. Xác định phương pháp điều chỉnh của luật TTHS đối với từng QHXH? 

Bài tập 2

A (là người nước ngoài) bị CQĐT tỉnh X khởi tố vụ án và khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản. Trong quá trình tố tụng, A nhờ luật sư B bào chữa cho mình. Vì A không sử dụng được tiếng Việt nên cơ quan có thẩm quyền đã nhờ C phiên dịch cho A. Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, CQĐT đã làm bản kết luận điều tra và đề nghị VKS truy tố A về tội trộm cắp tài sản. VKS đã làm bản cáo trạng để truy tố A về tội danh trên. Sau đó Tòa án tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt A 05 năm tù. 
Câu hỏi:

1. Trong quá trình giải quyết vụ án trên có thể phát sinh quan hệ giữa những chủ thể nào? 

2. Trong những quan hệ đó, quan hệ nào thuộc đối tượng điều chỉnh của luật TTHS?

3. Xác định phương pháp điều chỉnh đối với từng quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của luật TTHS?

CHƯƠNG 2
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG,
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
VÀ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÌNH SỰ
-----(((-----

A. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG      
I. CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

1. Cơ quan điều tra (Luật TCCQĐTHS 2015)
a. Cơ cấu tổ chức của CQĐT 
· Cơ quan Điều tra trong Công an nhân dân 
· Cơ quan Điều tra trong Quân đội nhân dân 
· Cơ quan Điều tra của VKSNDTC, VKSQS trung ương
b. Nguyên tắc hoạt động của CQĐT (Điều 3 Luật TCCQĐTHS 2015)
· Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;

· Bảo đảm sự chỉ đạo, chỉ huy tập trung thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân cấp rành mạch, chuyên sâu, tránh chồng chéo và được kiểm soát chặt chẽ; điều tra kịp thời, nhanh chóng, chính xác, khách quan, toàn diện, đầy đủ, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội;

· CQĐT cấp dưới chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của CQĐT cấp trên; cá nhân chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình;

· Chỉ cơ quan, người có thẩm quyền quy định trong Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự mới được tiến hành hoạt động điều tra hình sự.
c. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của CQĐT
Chức năng

CQĐT là một trong những chủ thể thực hiện chức năng buộc tội. 

· Câu hỏi: Các quan điểm hiện nay về chức năng của CQĐT? So sánh chức năng của CQĐT và VKS? 
Nhiệm vụ, quyền hạn (Điều 8 Luật TCCQĐTHS 2015)
· Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;

· Tiếp nhận hồ sơ vụ án do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra chuyển giao;

· Tiến hành điều tra các tội phạm, áp dụng mọi biện pháp do luật định để phát hiện, xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội; lập hồ sơ, đề nghị truy tố;

· Tìm ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội và yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa.

2. Viện kiểm sát (Luật tổ chức VKSND 2014)
a. Cơ cấu tổ chức của VKS
Hệ thống VKSND hiện nay được tổ chức thành 04 cấp: 
· Viện kiểm sát nhân dân tối cao
· Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
· Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
· Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Hệ thống VKSQS hiện nay được tổ chức thành 03 cấp: 
· VKSQS trung ương
· VKSQS quân khu và tương đương
· VKSQS khu vực
b. Nguyên tắc hoạt động của VKS (khoản 1 Điều 7 Luật tổ chức VKSND 2014)
· VKSND do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng VKSND cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện VKSND cấp trên. Viện trưởng các VKS cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng VKSNDTC.

· VKS cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật của VKS cấp dưới. Viện trưởng VKS cấp trên có quyền rút, đình chỉ, hủy bỏ quyết định trái pháp luật của Viện trưởng VKS cấp dưới.
c. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của VKS

Chức năng (khoản 1 Điều 2 Luật tổ chức VKSND 2014)
· Thực hành quyền công tố
· Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các hoạt động TTHS

Nhiệm vụ (khoản 3 Điều 107 Hiến pháp 2013; khoản 2, Điều 2 Luật tổ chức VKSND 2014) 
· Bảo vệ Hiến pháp và pháp luật;

· Bảo vệ quyền con người, quyền công dân;

· Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa;

· Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Quyền hạn: (khoản 3 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Luật tổ chức VKSND 2014)
Tương ứng với từng giai đoạn tố tụng, khi thực hiện các chức năng khác nhau, VKS có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. 

· Giai đoạn khởi tố VAHS: Điều 12, 13 Luật tổ chức VKSND; Điều 159, 160, 161 BLTTHS

· Giai đoạn điều tra VAHS: Điều 14, 15 Luật tổ chức VKSND; Điều 165, 166 BLTTHS

· Giai đoạn truy tố: Điều 16, 17 Luật tổ chức VKSND; Điều 236, 237 BLTTHS

· Giai đoạn xét xử VAHS: Điều 18, 19 Luật tổ chức VKSND; Điều 266, 267 BLTTHS

· Khi kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự: Điều 22, 25 Luật tổ chức VKSND

3. Tòa án (Luật tổ chức TAND 2014)
a. Cơ cấu tổ chức của Tòa án
Hệ thống TAND hiện nay được tổ chức thành 04 cấp:
· Tòa án nhân dân tối cao
· Tòa án nhân dân cấp cao
· Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
· Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương
Hệ thống TAQS hiện nay được tổ chức thành 03 cấp:

· TAQS trung ương

· TAQS quân khu và tương đương

· TAQS khu vực

b. Nguyên tắc hoạt động của Tòa án (Đ.5 – Đ.19 Luật tổ chức TAND 2014)

Tòa án hoạt động dựa trên những nguyên tắc sau:
· Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm;

· Xét xử có Hội thẩm tham gia;

· Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;

· Xét xử tập thể;

· Xét xử kịp thời, công bằng, công khai;… 

c. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án
· Chức năng (Điều 102 Hiến pháp năm 2013; khoản 1, Điều 2 Luật tổ chức TAND 2014)
Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.
· Nhiệm vụ (khoản 3 Điều 102 Hiến pháp năm 2013, khoản 1 Điều 2 Luật tổ chức TAND 2014)
· Bảo vệ: 
· Công lý 

· Quyền con người, quyền công dân

· Chế độ xã hội chủ nghĩa
· Lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

· Giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

· Quyền hạn (khoản 3 Điều 2 Luật tổ chức TAND 2014)
· Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án;

· Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, VKS, Kiểm sát viên thu thập; do Luật sư, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác cung cấp;

· Khi xét thấy cần thiết, trả hồ sơ yêu cầu VKS điều tra bổ sung; yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc Tòa án kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ theo quy định của BLTTHS;

· Yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên và những người khác trình bày về các vấn đề có liên quan đến vụ án tại phiên tòa; khởi tố vụ án hình sự nếu phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm;

· Ra quyết định để thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của BLTTHS.

· Yêu cầu: Nhận xét quy định về quyền hạn của Tòa án?
II. CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA 
Các cơ quan này bao gồm Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND và QĐND. Đây không phải là CQTHTT nhưng do đặc thù về lĩnh vực, địa bàn quản lý và để đáp yêu cầu phát hiện, xử lý nhanh chóng, kịp thời tội phạm nên được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong những trường hợp luật định. Cơ cấu tổ chức và thẩm quyền THTT của những cơ quan này được điều chỉnh chủ yếu bởi các luật chuyên ngành, Luật TCQĐTHS 2015 (Điều 32 – 39) và một số quy định trong BLTTHS 2015 (Điều 153, 164). 
B. NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
I. NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG (Điều 34, 35 BLTTHS)
1. Người tiến hành tố tụng (Sinh viên tự tìm hiểu)
a. Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra 
· Tiêu chuẩn bổ nhiệm (Điều 46 – 51, 57, 59 Luật TCCQĐTHS)
· Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm (Điều 36, 37, 38 BLTTHS)

b. Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên 
· Tiêu chuẩn bổ nhiệm (Luật tổ chức VKSND)

· Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm (Điều 41, 42, 43 BLTTHS)
c. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên
· Tiêu chuẩn bổ nhiệm (Luật tổ chức TAND)

· Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm (Điều 44 – 48 BLTTHS)

2. Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 

Đây là một số người làm việc trong các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Những người này được liệt kê tại khoản 2 Điều 35 BLTTHS tương ứng với từng cơ quan như: bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, các cơ quan khác trong CAND, QĐND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm họ được quy định tại các Điều 39, 40 BLTTHS. 

II. THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG  
1. Những trường hợp thay đổi người có thẩm quyền THTT (Điều 49 BLTTHS)
Người có thẩm quyền THTT phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:
· Đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo;
· Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó;
· Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.
· Yêu cầu: Đọc Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn về trường hợp thứ ba. 
2. Quyền đề nghị thay đổi người có thẩm quyền THTT (Điều 50 BLTTHS)
Những người sau đây có quyền đề nghị thay đổi người có thẩm quyền THTT:
· Kiểm sát viên
· Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người đại diện của họ
· Người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự
· Yêu cầu: Giải thích tại sao chỉ những chủ thể nói trên mới có quyền đề nghị thay đổi người có thẩm quyền THTT? 
3. Thẩm quyền quyết định và thủ tục thay đổi người THTT (Điều 51 – 54 BLTTHS) 
· Yêu cầu: Sinh viên tự tìm hiểu, lý giải tại sao không có thủ tục thay đổi người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra? 
C. NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG (Chương IV BLTTHS)
Người TGTT là các cơ quan, tổ chức và cá nhân có năng lực pháp lý để tham gia vào các quan hệ pháp luật TTHS, có quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của BLTTHS. Theo quan điểm phổ biến hiện nay, người TGTT được chia thành ba nhóm: 
· Nhóm 1: Người TGTT có quyền và lợi ích trong vụ án 
· Nhóm 2: Người TGTT để bảo vệ quyền và lợi ích cho chủ thể khác

· Nhóm 3: Người TGTT theo nghĩa vụ pháp lý
I. NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG CÓ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH TRONG VỤ ÁN
1. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố
a. Khái niệm

Căn cứ vào quy định tại Điều 57 và khoản 1, 3 Điều 144 BLTTHS có thể đưa ra các khái niệm sau: 

· Người bị tố giác là người mà hành vi có dấu hiệu tội phạm của họ đã bị cá nhân phát hiện và tố cáo với cơ quan có thẩm quyền.

· Người bị kiến nghị khởi tố là người mà hành vi có dấu hiệu tội phạm của họ đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan điều tra, VKS có thẩm quyền xem xét, xử lý. 
b. Quyền và nghĩa vụ: Điều 57 BLTTHS
2. Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt
a. Khái niệm

· Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là người chưa bị khởi tố về hình sự, bị giữ theo lệnh của những người có thẩm quyền trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 110 BLTTHS. 

· Người bị bắt bao gồm người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang và người bị bắt theo quyết định truy nã. 
b. Quyền và nghĩa vụ: Điều 58 BLTTHS 

· Câu hỏi: Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp có quyền bào chữa không? Tại sao? 

3. Người bị tạm giữ
a. Khái niệm

Người bị tạm giữ là người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, bị bắt theo quyết định truy nã hoặc người phạm tội tự thú, đầu thú và đối với họ đã có quyết định tạm giữ.
· Câu hỏi: Người bị tạm giữ có thể là bị can, bị cáo không? Ví dụ?

b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 2 Điều 59 BLTTHS

· Câu hỏi: Người bị tạm giữ có quyền đề nghị thay đổi người có thẩm quyền THTT không? 

· Nghĩa vụ: khoản 3 Điều 59 BLTTHS

4. Bị can
a. Khái niệm

Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự. Quyền và nghĩa vụ của bị can là pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định của BLTTHS.
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 2 Điều 60 BLTTHS (chú ý những quyền được sửa đổi, bổ sung)
· Nghĩa vụ: khoản 3 Điều 60 BLTTHS

5. Bị cáo
a. Khái niệm

Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử. Quyền và nghĩa vụ của bị cáo là pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định của BLTTHS.

b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 2 Điều 61 BLTTHS (chú ý những quyền được sửa đổi, bổ sung)
· Nghĩa vụ: khoản 3 Điều 62 BLTTHS

6. Bị hại
a. Khái niệm

Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 2, 3 Điều 62 BLTTHS

· Nghĩa vụ: khoản 4 Điều 62 BLTTHS

7. Nguyên đơn dân sự
a. Khái niệm

Nguyên đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.
· Yêu cầu: Phân biệt được với bị hại?
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 2 Điều 63 BLTTHS

· Nghĩa vụ: khoản 3 Điều 63 BLTTHS

8. Bị đơn dân sự
a. Khái niệm

Bị đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức mà pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 2 Điều 64 BLTTHS

· Nghĩa vụ: khoản 3 Điều 64 BLTTHS

· Yêu cầu: Tìm các ví dụ cụ thể về người TGTT này?

9. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án
a. Khái niệm

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến VAHS.

· Yêu cầu: Tìm các ví dụ cụ thể về người TGTT này?
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 2 Điều 65 BLTTHS 
· Nghĩa vụ: khoản 3 Điều 65 BLTTHS

II. NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG ĐỂ BẢO VỆ LỢI ÍCH CHO CHỦ THỂ KHÁC
1. Người bào chữa
a. Khái niệm

Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền THTT chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền THTT tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.
· Yêu cầu: So sánh với BLTTHS 2003 về đối tượng trở thành người bào chữa; các vấn đề liên quan đến bào chữa chỉ định?
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 1 Điều 73 BLTTHS (chú ý những quyền được sửa đổi, bổ sung)
· Nghĩa vụ: khoản 2 Điều 73 BLTTHS

2. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự
a. Khái niệm

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố là người được người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố nhờ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
· Yêu cầu: Người đại diện hiểu như thế nào? Thủ tục để được TGTT với tư cách này?
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 3 Điều 83 BLTTHS

· Nghĩa vụ: khoản 4 Điều 83 BLTTHS

3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố
a. Khái niệm

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người được bị hại, đương sự nhờ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 3 Điều 84 BLTTHS

· Nghĩa vụ: khoản 4 Điều 84 BLTTHS

III. NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG THEO NGHĨA VỤ PHÁP LÝ
1. Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

a. Khái niệm

Căn cứ vào Điều 56, 144 BLTTHS có thể đưa ra các khái niệm sau:

· Người tố giác tội phạm là cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.
· Người báo tin về tội phạm cá nhân đã cung cấp thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan có thẩm quyền.
· Cơ quan kiến nghị khởi tố là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ra văn bản kiến nghị bằng và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan điều tra, VKS có thẩm quyền xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
b. Quyền và nghĩa vụ: Điều 56 BLTTHS
2. Người làm chứng
a. Khái niệm

Người làm chứng là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền THTT triệu tập đến làm chứng.
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 3 Điều 66 BLTTHS

· Nghĩa vụ: khoản 4 Điều 66 BLTTHS

· Yêu cầu: Nhận xét quy định của BLTTHS về người làm chứng? Thực trạng tham gia tố tụng của người làm chứng? 
3. Người chứng kiến  
a. Khái niệm

Người chứng kiến là người được cơ quan có thẩm quyền THTT yêu cầu chứng kiến việc tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của BLTTHS.
· Yêu cầu: Xác định mục đích của việc TGTT của người chứng kiến?
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 3 Điều 67 BLTTHS

· Nghĩa vụ: khoản 4 Điều 67 BLTTHS
4. Người giám định
a. Khái niệm

Người giám định là người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực cần giám định, được cơ quan có thẩm quyền THTT trưng cầu, người TGTT yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật.
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 2 Điều 66 BLTTHS

· Nghĩa vụ: khoản 3 Điều 66 BLTTHS

· Yêu cầu: Đọc Luật Giám định tư pháp năm 2012; tìm hiểu thực trạng công tác giám định trong TTHS. 
5. Người định giá tài sản 
a. Khái niệm

Người định giá tài sản là người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực giá, được cơ quan có thẩm quyền THTT, người TGTT yêu cầu định giá tài sản theo quy định của pháp luật.
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 2 Điều 69 BLTTHS

· Nghĩa vụ: khoản 3 Điều 69 BLTTHS

· Yêu cầu: Đọc Nghị định số 30/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong TTHS
6. Người phiên dịch, người dịch thuật 
a. Khái niệm

Người phiên dịch, người dịch thuật là người có khả năng phiên dịch, dịch thuật và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt hoặc có tài liệu tố tụng không thể hiện bằng tiếng Việt.
b. Quyền và nghĩa vụ 

· Quyền: khoản 2 Điều 70 BLTTHS

· Nghĩa vụ: khoản 3 Điều 70 BLTTHS

· Yêu cầu: So sánh với BLTTHS 2003 và tìm hiểu thực trạng TGTT của người phiên dịch
CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

I. CÂU HỎI TỰ LUẬN

1. Phân tích và đánh giá quy định của BLTTHS 2015 về các trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người có thẩm quyền THTT?

2. Nêu ý kiến cá nhân về việc trực tiếp ghi nhận quyền im lặng của người bị buộc tội trong BLTTHS 2015? 

3. So sánh bị hại với nguyên đơn dân sự? 

4. So sánh người đại diện của bị hại và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại? 

5. Phân tích và đánh giá quy định về nghĩa vụ của bị hại trong BLTTHS 2015? 

6. Phân tích và đánh giá những điểm mới trong quy định của BLTTHS 2015 về địa vị pháp lý của người bào chữa?

7. Phân tích và đánh giá quy định của BLTTHS 2015 về vấn đề từ chối người bào chữa chỉ định của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi?  

8. So sánh người bào chữa với người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự?

9. Vì sao người làm chứng không thể trở thành người bào chữa và ngược lại? 

II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH 

1. Người có thẩm quyền giải quyết VAHS là người THTT.

2. Giám thị, Phó Giám thị trại giam là người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

3. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải từ chối hoặc bị thay đổi nếu là người thân thích của kiểm sát viên trong cùng VAHS.

4. Chỉ có kiểm sát viên thực hành quyền công tố mới có quyền trình bày lời buộc tội tại phiên tòa.

5. Một người có thể đồng thời tham gia tố tụng với hai tư cách. 

6. Những người TGTT có quyền và lợi ích pháp lý trong VAHS có quyền đề nghị thay đổi người THTT. 

7. Đương sự có quyền đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch.
8. Những người TGTT có quyền và lợi ích pháp lý trong vụ án có quyền nhờ luật sư bào chữa cho mình.

9. Chỉ có người bị tạm giữ, bị can, bị cáo mới có quyền tự bào chữa, nhờ người khác bào chữa.

10. Trong mọi trường hợp, người bào chữa phải bị thay đổi nếu là người thân thích của người THTT. 

11. Người làm chứng có thể là người thân thích của bị can, bị cáo. 

12. Người thân thích của Thẩm phán không thể tham gia tố tụng với tư cách người làm chứng trong vụ án đó.
13. Người giám định có thể là người thân thích của bị can, bị cáo.

14. Yêu cầu thay đổi người bào chữa chỉ định của người bị buộc tội dưới 18 tuổi và người đại diện của họ luôn được chấp nhận. 

15. Một người khi thực hiện tội phạm là người chưa thành niên, nhưng khi khởi tố VAHS đã đủ 18 tuổi thì họ không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 76 BLTTHS.

16. Đầu thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức về hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện.
17. Người có nhược điểm về thể chất có thể tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng.
18. Chức danh Điều tra viên chỉ có trong TTHS.
19. Trong VAHS, có thể không có người TGTT với tư cách là bị hại.
III. BÀI TẬP

Bài tập 1
A thuê một chiếc xe ôtô của công ty X (do N làm Giám đốc) để đi du lịch nhưng sau đó lại sử dụng chở B đi trộm cắp tài sản của công ty Z (do M làm chủ tịch Hội đồng quản trị). Vụ việc bị quần chúng nhân dân phát hiện và báo với cơ quan công an. CQĐT khởi tố VAHS, khởi tố bị can đối với A, B và làm bản kết luận điều tra đề nghị truy tố. VKS hoàn thành cáo trạng và Tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Câu hỏi: 

1. Xác định tư cách tham gia tố tụng của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong vụ án trên tại phiên tòa sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung thứ nhất

Sau khi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử, phát hiện D (Hội thẩm nhân dân) tham gia trong Hội đồng xét xử là anh em kết nghĩa với A, nên M đã đề nghị thay đổi D. 

2. Tòa án sẽ giải quyết như thế nào trong trường hợp này? Ai có thẩm quyền giải quyết?

Tình tiết bổ sung thứ hai

Tại phiên tòa sơ thẩm, phát hiện luật sư F (người đã tham gia bào chữa cho A từ khi khởi tố bị can) là con nuôi của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, nên Kiểm sát viên đã đề nghị phải thay đổi luật sư F. 

3. Đề nghị của Kiểm sát viên có hợp lý không? Tại sao? 

Bài tập 2
Gia đình A bị cưỡng chế thu hồi đất và N (17 tuổi, con của A) đã có hành vi chống người thi hành công vụ (gây thương tích cho B nhưng không cấu thành tội độc lập).  

Câu hỏi: 

1. Xác định tư cách TGTT của A và N trong giai đoạn điều tra. Nếu N chỉ mới 14 tuổi 06 tháng thì tư cách tham gia tố tụng của A có thay đổi không? Tại sao? 

2. Xác định tư cách TGTT của B trong các trường hợp sau:

B làm đơn yêu cầu BTTH

B không làm đơn yêu cầu BTTH

3. Giả sử B không bị thiệt hại về sức khỏe thì B có thể tham gia tố tụng với tư cách gì? 

4. Giả sử Điều tra viên K trong vụ án này là người trước đây 02 năm đã từng trực tiếp tiến hành điều tra N trong một vụ án khác về tội gây rối trật tự công cộng (Vụ án N đã được xác định là bị oan). Nếu N đề nghị thay đổi Điều tra viên K thì có được chấp nhận không? Tại sao? 

Bài tập 3

A (17 tuổi) là con ông B và bà C. Ngày 20/7/2015 A lẻn vào nhà ông D hàng xóm trộm được 01 chiếc xe máy, 02 lượng vàng và 10 triệu đồng. Sau đó, A mang chiếc xe máy cầm cố cho ông X được 10 triệu đồng, 02 lượng vàng A mang ra doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc do ông Y làm chủ để bán (ông X và ông Y khi cầm cố chiếc xe và mua số vàng trên không biết là tài sản do phạm tội mà có). Toàn bộ số tiền trộm cắp được A đã tiêu xài hết. Sau đó hành vi phạm tội của A bị phát hiện. CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với A. Trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình A nhờ luật sư K làm người bào chữa cho A, còn ông D nhờ luật sư L bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. 

Câu hỏi:

1. Xác định tư cách của các chủ thể TGTT trong vụ án trên?

2. Giả sử trong quá trình điều tra, Điều tra viên được phân công giải quyết vụ án là cháu ruột của D thì có ảnh hưởng gì đối với việc giải quyết vụ án không?

3. Giả sử trong quá trình điều tra, Kiểm sát viên phát hiện Điều tra viên được phân công giải quyết vụ án là cha của luật sư K thì phải giải quyết như thế nào?

4. Giả sử trong quá trình giải quyết vụ án A không sử dụng được tiếng Việt thì cha mẹ A là ông B và bà C có thể tham gia vụ án để phiên dịch cho con mình hay không? Tại sao?

5. Giả sử toàn bộ hành vi phạm tội của A bị con gái ông D (8 tuổi) chơi bên nhà hàng xóm nhìn thấy. Trong quá trình giải quyết vụ án, con gái ông D có thể tham gia với tư cách người làm chứng không? Tại sao? 

Bài tập 4

Chị A đi bộ trên đường, đến trước cửa hàng gốm sứ của anh M thì có chiếc xe máy do B (19 tuổi) chở C (17 tuổi) chạy từ phía sau tới. C ngồi đằng sau nhanh tay giật lấy túi xách của chị A và đẩy chị A ngã vào kệ trưng bày của cửa hàng làm vỡ một số đồ trên kệ. Khi đó, H là người mua hàng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau khi trả chiếc xe máy lại cho bố của C (ông X), B và C kiểm tra chiếc túi của chị A thì thấy có một sợi dây chuyền vàng cùng một khoản tiền mặt. Hai người chia nhau số tài sản này. B lấy sợi dây chuyền tặng cho người yêu mình là chị D. Vụ việc được tố giác và CQĐT đã ra quyết định KTVAHS, khởi tố bị can với B, C. 

Câu hỏi: 

Xác định tư cách tham gia tố tụng của A, B, C, D, M, H, X? 

Nếu B và C cùng không yêu cầu người bào chữa thì CQĐT xử lý như thế nào?
Nếu VKS phát hiện điều tra viên trong vụ án trên là anh rể của B thì VKS giải quyết như thế nào? 
CHƯƠNG 3
CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
-----(((-----
I. KHÁI NIỆM CHỨNG CỨ
1. Khái niệm chứng cứ 
Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án (Điều 86 BLTTHS).
· Yêu cầu: So sánh với quy định của BLTTHS Nga, Trung Quốc về khái niệm chứng cứ?
2. Các thuộc tính của chứng cứ
a. Tính khách quan
Tính khách quan của chứng cứ thể hiện ở chỗ chứng cứ phải là những gì có thật, tồn tại một cách khách quan, không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của con người, nhưng phải phù hợp với những tình tiết khác của vụ án. 
b. Tính liên quan
Tính liên quan của chứng cứ thể hiện ở mối liên hệ khách quan giữa chứng cứ với những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án. Những tình tiết, tài liệu hay đồ vật phải nhằm xác định một vấn đề nào đó thuộc về đối tượng chứng minh thì mới có thể được coi là chứng cứ. 
c. Tính hợp pháp
Tính hợp pháp của chứng cứ thể hiện ở chỗ những tình tiết, tài liệu hay đồ vật được coi là chứng cứ phải được thu thập, kiểm tra, đánh giá theo đúng quy định của pháp luật và phải được rút ra từ nguồn của chứng cứ do luật định. Tính hợp pháp của chứng cứ được biểu hiện cụ thể trên hai phương diện:
· Thứ nhất, chứng cứ phải được thu thập, kiểm tra và đánh giá theo đúng trình tự, thủ tục do luật định.
· Thứ hai, chứng cứ phải được xác định bằng một trong những phương tiện chứng minh do BLTTHS quy định. Phương tiện chứng minh hay còn gọi là nguồn của chứng cứ được quy định tại khoản 1 Điều 87 BLTTHS. 
II. PHÂN LOẠI CHỨNG CỨ
1. Ý nghĩa của việc phân loại chứng cứ 
Việc phân loại chứng cứ có những ý nghĩa sau đây:
· Ý nghĩa về lý luận
· Xây dựng nền tảng vững chắc trong nhận thức của các chủ thể có thẩm quyền THTT.

· Xác định những tính chất đặc thù của từng loại chứng cứ, tạo tiền đề cho công tác nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra các biện pháp điều tra thích hợp nhất, hiệu quả nhất, tạo cơ sở để đưa ra những kết luận đúng đắn.

· Ý nghĩa về thực tiễn

· Đối với hoạt động thu thập chứng cứ: giúp cơ quan có thẩm quyền THTT tìm ra được những cách thức, phương pháp thu thập chứng cứ thích hợp, có hiệu quả, theo đúng trình tự, thủ tục luật định. 

· Đối với hoạt động kiểm tra chứng cứ: tùy vào đặc điểm riêng của từng loại chứng cứ mà các cơ quan có thẩm quyền THTT có thể lựa chọn những phương thức kiểm tra thích hợp. 

· Đối với hoạt động đánh giá chứng cứ: việc nhận thức đầy đủ về đặc điểm, ý nghĩa của từng loại chứng cứ giúp các chủ thể có thẩm quyền đánh giá đúng đắn giá trị chứng minh và độ tin cậy của chứng cứ. 

2. Các cách phân loại chứng cứ
a. Dựa vào mối quan hệ giữa chứng cứ với đối tượng chứng minh 

· Chứng cứ trực tiếp: là loại chứng cứ trực tiếp làm sáng tỏ vấn đề này hay vấn đề khác của đối tượng chứng minh.

· Chứng cứ gián tiếp: là loại chứng cứ không trực tiếp làm sáng tỏ các vấn đề của đối tượng chứng minh, nhưng khi kết hợp với những chứng cứ khác thì có thể làm sáng tỏ được một vấn đề nào đó của đối tượng chứng minh.

b. Dựa vào nơi xuất xứ (nguồn gốc) của chứng cứ
· Chứng cứ gốc: là loại chứng cứ được thu thập từ nơi xuất xứ đầu tiên của nó, không thông qua một khâu trung gian nào.

· Chứng cứ thuật lại (sao chép): là loại chứng cứ có liên quan đến nơi xuất xứ đầu tiên của nó thông qua các khâu trung gian.

c. Dựa vào ý nghĩa của chứng cứ đối với người bị buộc tội

· Chứng cứ buộc tội: là loại chứng cứ xác định sự kiện phạm tội, lỗi của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong việc thực hiện tội phạm và những tình tiết tăng nặng TNHS của họ.
· Chứng cứ gỡ tội: là loại chứng cứ xác định không có sự việc phạm tội; người bị tạm giữ, bị can, bị cáo không có lỗi và những tình tiết giảm nhẹ TNHS của họ.

· Yêu cầu chung: Cho ví dụ cụ thể về từng loại chứng cứ? 
III. NGUỒN CỦA CHỨNG CỨ 
1. Khái niệm

Nguồn của chứng cứ là nơi chứa đựng, cung cấp chứng cứ cho các cơ quan có thẩm quyền THTT để giải quyết đúng đắn VAHS. 
· Yêu cầu: Tìm hiểu các quan điểm về nguồn chứng cứ; phân biệt chứng cứ và nguồn chứng cứ?
2. Các loại nguồn của chứng cứ (Điều 87 BLTTHS)
a. Vật chứng 
· Các loại vật chứng: Điều 89 BLTTHS
· Bảo quản vật chứng: Điều 90 BLTTHS

· Thu thập, xử lý vật chứng: Điều 105, 106 BLTTHS
· Yêu cầu: Tìm hiểu thực trạng thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng? 
b. Lời khai (Điều 91 – 98 BLTTHS)
· Lời khai của người làm chứng
· Lời khai của bị hại
· Lời khai của đương sự
· Lời khai của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người phạm tội tự thú, đầu thú, người bị bắt, bị tạm giữ
· Lời khai của người tố giác, báo tin về tội phạm
· Lời khai của người chứng kiến
· Lời khai của bị can, bị cáo 
· Yêu cầu: Nhận xét cách thức quy định của BLTTHS 2015 về nguồn chứng cứ là lời khai? (thứ tự người TGTT đưa ra lời khai, đặc điểm lời khai của từng người)
c. Dữ liệu điện tử (Điều 99 BLTTHS)
Đây là nguồn chứng cứ mới được bổ sung vào BLTTHS năm 2015 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn giải quyết VAHS trong thời gian qua. 

· Yêu cầu: Phát hiện những điểm khác biệt giữa nguồn chứng cứ này với nguồn chứng cứ truyền thống? Ý nghĩa của việc bổ sung nguồn chứng cứ này? Tìm hiểu quy định của một số nước về chứng cứ điện tử? 
d. Kết luận giám định (Điều 100 BLTTHS)
Đây là văn bản trình bày kết quả nghiên cứu những vấn đề có ý nghĩa đối với quá trình giải quyết VAHS của người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực cần giám định theo quyết định trưng cầu của các cơ quan có thẩm quyền THTT hoặc yêu cầu của một số người TGTT. 
· Yêu cầu: Tìm hiểu các loại kết luận giám định? Những vấn đề cần lưu ý khi đánh giá kết luận giám định?
e. Kết luận định giá tài sản (Điều 101 BLTTHS)
Đây là nguồn chứng cứ mới được bổ sung vào BLTTHS 2015 để phù hợp với thực tiễn. 
· Yêu cầu: Tìm hiểu hình thức và nội dung kết luận định giá tài sản? 

g. Biên bản về hoạt động kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử (Điều 102 BLTTHS)
BLTTHS 2015 đã bổ sung biên bản về hoạt động kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, khởi tố, truy tố như là những nguồn chứng cứ bên cạnh biên bản điều tra, xét xử nhằm khắc phục những thiếu sót của BLTTHS 2003, tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.   
· Yêu cầu: Tìm hiểu hình thức và nội dung các loại biên bản thuộc nhóm này?
h. Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác (Điều 103, 494 BLTTHS)
Đây là nguồn chứng cứ mới được bổ sung vào BLTTHS 2015, đáp ứng yêu cầu của quá trình TTHS có yếu tố nước ngoài. 
· Yêu cầu: Tìm hiểu các hoạt động ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TTHS? Đọc Luật tương trợ tư pháp 2007. 
i. Các tài liệu, đồ vật khác trong vụ án (Điều 104 BLTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu
IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, GIỚI HẠN CHỨNG MINH VÀ NGHĨA VỤ CHỨNG MINH
1. Đối tượng chứng minh
a. Khái niệm
Đối tượng chứng minh là tổng hợp tất cả những vấn đề cần phải được xác định và làm sáng tỏ để giải quyết đúng đắn vụ án hình sự.
b. Những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự (Điều 85 BLTTHS)
Những vấn đề cần chứng minh trong VAHS thường được chia thành 03 nhóm:
· Nhóm 1: vấn đề chứng minh thuộc về bản chất của vụ án: các yếu tố CTTP

· Nhóm 2: vấn đề chứng minh liên quan đến TNHS và hình phạt

· Nhóm 3: vấn đề chứng minh có ý nghĩa đối với việc giải quyết đúng đắn VAHS

· Yêu cầu: tìm hiểu các quan điểm khác nhau về việc phân chia những vấn đề chứng minh trong VAHS; liên hệ đến đối tượng chứng minh trong các VAHS có người dưới 18 tuổi?

2. Phạm vi chứng minh

Phạm vi chứng minh là tổng hợp tất cả những tình tiết mà cơ quan có thẩm quyền THTT phải xác định để làm rõ những vấn đề thuộc đối tượng chứng minh do luật định. Phạm vi chứng minh có những đặc điểm sau:

· Không được xác định trước như đối tượng chứng minh
· Những tình tiết được xác định trong phạm vi chứng minh trên thực tế rộng hơn đối tượng chứng minh do luật định và việc xác định chúng khó khăn, phức tạp hơn
· Số lượng cụ thể của những tình tiết này phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của từng vụ án và năng lực của những người có thẩm quyền THTT
· Yêu cầu: Tham khảo sách chuyên khảo của tác giả Nguyễn Duy Thuân.
3. Giới hạn chứng minh

Giới hạn chứng minh là mức (số lượng) chứng cứ cần và đủ để làm sáng tỏ những tình tiết đã được xác định trong phạm vi chứng minh nhằm giải quyết đúng đắn VAHS. Giới hạn chứng minh có những đặc điểm sau:

· Trả lời cho câu hỏi chứng minh đến đâu? Cần bao nhiêu chứng cứ là đủ?

· Việc xác định giới hạn chứng minh rất phức tạp, phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện và đặc điểm của từng VAHS
· BLTTHS không và không thể quy định trước về giới hạn chứng minh trong VAHS mà chỉ quy định nguyên tắc chung cho việc xác định sự thật vụ án tại Điều 15
· Việc xác định không đúng giới hạn chứng minh sẽ dẫn đến những sai sót, lệch lạc trong các giai đoạn TTHS
· Yêu cầu: Tham khảo sách chuyên khảo của tác giả Nguyễn Duy Thuân.
4. Nghĩa vụ chứng minh
a. Khái niệm
Nghĩa vụ chứng minh là trách nhiệm phải làm sáng tỏ những tình tiết thuộc về đối tượng chứng minh của một VAHS. 
b. Chủ thể, nội dung, cách thức thực hiện nghĩa vụ chứng minh
· Chủ thể: cơ quan có thẩm quyền THTT (Điều 15 BLTTHS)

· So sánh nghĩa vụ chứng minh trong các giai đoạn tố tụng?
· So sánh với nghĩa vụ chứng minh trong các vụ án phi hình sự? Lý giải nguyên nhân của sự khác biệt?
V. QUÁ TRÌNH CHỨNG MINH
1. Khái niệm
Quá trình chứng minh là quá trình tiến hành các hoạt động thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ theo trình tự, thủ tục do luật TTHS quy định của các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền nhằm xác định sự thật khách quan của vụ án.
2. Các giai đoạn của quá trình chứng minh
a. Thu thập chứng cứ (Điều 88 BLTTHS)
Thu thập chứng cứ là tổng hợp các hành vi phát hiện, ghi nhận, thu giữ và bảo quản chứng cứ của các cơ quan có thẩm quyền bằng các biện pháp do luật TTHS quy định
· Phát hiện chứng cứ: là hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền nhằm tìm ra những tình tiết, tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án. 
· Ghi nhận, thu giữ chứng cứ: là những phương pháp, cách thức do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhằm đảm bảo cho các chứng cứ thu thập được có đầy đủ giá trị chứng minh và hiệu lực sử dụng. 
· Bảo quản chứng cứ: là các hoạt động đảm bảo cho chứng cứ được nguyên vẹn như khi mới thu thập, không làm mất mát, biến dạng hay sai lệch sự thật. 
b. Kiểm tra chứng cứ
Là hoạt động xem xét, phân tích các tình tiết, tài liệu, đồ vật đã thu thập được có đảm bảo các thuộc tính của chứng cứ hay không. Tất cả mọi chứng cứ trước khi sử dụng đều phải được kiểm tra. Kiểm tra chứng cứ đảm bảo những chứng cứ thu thập được thực sự có giá trị chứng minh và hiệu lực sử dụng.
Cách thức kiểm tra chứng cứ:
· Kiểm tra về hình thức
· Kiểm tra về nội dung 
Phương pháp kiểm tra chứng cứ:
· Kiểm tra từng chứng cứ
· Kiểm tra tổng hợp
· Tìm kiếm chứng cứ mới
· Yêu cầu: Tìm hiểu những VAHS oan sai do vi phạm yêu cầu của hoạt động thu thập, kiểm tra chứng cứ.  
c. Đánh giá chứng cứ: Là hoạt động tư duy logic biện chứng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhằm đi sâu vào bản chất của các hiện tượng trên cơ sở pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, ý thức pháp luật và niềm tin nội tâm nhằm xác định độ tin cậy và giá trị chứng minh của chứng cứ.
Chứng cứ phải được đánh giá dựa trên những cơ sở sau:
· Pháp luật hình sự
· Pháp luật TTHS
· Ý thức pháp luật
· Niềm tin nội tâm
· Câu hỏi: Niềm tin nội tâm có nên được xem là một cơ sở đánh giá chứng cứ không? Tại sao? Nguyên tắc đánh giá chứng cứ là gì?
CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

 I. CÂU HỎI TỰ LUẬN

1. So sánh quy định của BLTTHS 2015 và BLTTHS 2003 về nguồn của chứng cứ?

Phân tích ý nghĩa của việc ghi nhận dữ liệu điện tử là nguồn chứng cứ trong BLTTHS 2015?

Phân tích các hoạt động thu thập chứng cứ của người bào chữa? 

2. Phân biệt đối tượng chứng minh, phạm vi chứng minh, giới hạn chứng minh trong VAHS?

3. Nêu những điểm khác biệt của hoạt động chứng minh trong các giai đoạn TTHS?

4. So sánh nghĩa vụ chứng minh trong VAHS và nghĩa vụ chứng minh trong VADS? 

5. Phân tích những quy định về xử lý vật chứng? 

II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

Chứng cứ trực tiếp có độ tin cậy và giá trị chứng minh cao hơn chứng cứ gián tiếp.

CQĐT không có trách nhiệm làm rõ những chứng cứ xác định vô tội hoặc làm giảm nhẹ TNHS cho bị can.

Chỉ có CQTHTT mới có quyền xử lý vật chứng.

Vật chứng chỉ được trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp khi vụ án bị đình chỉ.

Tất cả người THTT đều có quyền đánh giá chứng cứ. 

Thông tin thu được từ facebook có thể được sử dụng làm chứng cứ trong TTHS. 

Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp là nguồn của chứng cứ. 

Mọi tình tiết, sự kiện được rút ra từ nguồn của chứng cứ đều được xem là chứng cứ.

Đối tượng chứng minh trong các VAHS đều giống nhau. 
III. BÀI TẬP 

Bài tập 1
Két sắt đựng tiền của Công ty X bị kẻ gian phá và lấy đi 40 triệu đồng. CQĐT đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện ổ khóa của căn phòng nơi đựng két sắt không bị mở. Ngoài ra, còn thu được một chiếc áo sơ mi cạnh két sắt. Quá trình điều tra cho thấy chiếc áo này là của A (khai rằng đã cho B mượn nhưng chưa lấy lại). A còn báo với CQĐT là chính B trộm cắp số tiền đó và hiện đang cất giữ. B khai đã cùng A lấy cắp tiền nhưng B ở ngoài canh gác còn A chui qua lỗ trống phía đầu nhà để vào mở két sắt lấy tiền. Thực nghiệm điều tra cho thấy chỉ có B chui lọt qua lỗ trống nói trên; A có chứng cứ ngoại phạm. Trong quá trình hỏi cung, B khai đã bỏ chiếc áo của A tại hiện trường nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Câu hỏi:

1. Xác định các loại nguồn chứng cứ trong vụ án trên? 

2. CQĐT đã tiến hành những hoạt động nào để thu thập chứng cứ? 

Bài tập 2
A là đối tượng có tiền án, tiền sự đã cùng B mua bán trái phép chất ma túy. CQĐT khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với A và ra lệnh tạm giam. Xác định A là người nơi khác đến nên CQĐT cho rằng có thể còn đồng phạm là người địa phương. CQĐT đã bố trí N (một chiến sĩ trinh sát hình sự) vào cùng giam chung với A. Qua khai thác, N được A cho biết B đã cùng thực hiện tội phạm với mình. N báo với CQĐT và cơ quan này ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với B và sau đó khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình điều tra, do B chối tội nên CQĐT cho A và B đối chất nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, khi gọi N vào đối chất thì A và B đã nhận tội.

Câu hỏi:

Lời khai của N có được coi là nguồn chứng cứ không? Tại sao?

Giả sử cuộc trò chuyện giữa A và N trong trại tạm giam được N bí mật ghi âm lại thì băng ghi âm có được sử dụng làm nguồn chứng cứ để chứng minh tội phạm không? Tại sao? 

Bài tập 3

Ngày 11/7/2015 sau khi uống rượu về, ông A chửi và đánh vợ là bà H, bà H bỏ chạy vào vườn cafe. Thấy vậy D (14 tuổi 05 tháng) là con của ông K và bà H đã chạy xuống bếp lấy con dao xà gạc chém liên tục nhiều nhát vào cổ và mặt ông K làm ông K chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, D đã đến công an tự thú và thành khẩn khai báo.

Tại bản kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh T đã kết luận: nguyên nhân ông K tử vong là do nhiều vết thương ở mặt và cổ, gây tổn thương động mạch cảnh gốc trái, vỡ nhãn cầu, nứt xương gò má phải, xương hàm dưới và đốt sống cổ 4 dẫn đến mất máu nặng không hồi phục.

Tại CQĐT, D khai nhận do ông K thường hay uống rượu rồi về nhà chửi đánh vợ con nên ngày 11/7/2015 khi bố bị can uống rượu về nhà lại chửi và đánh mẹ bị can nên bị can không kiềm chế được đã dùng dao xà gạc chém nhiều nhát vào cổ và mặt làm ông K chết ngay tại chỗ.

Tại CQĐT, bà H cũng khai báo phù hợp với lời khai của D và biên bản khám nghiệm hiện trường.

Câu hỏi:

Xác định những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án trên?

Xác định các loại nguồn chứng cứ trong vụ án trên?

Bài tập 4

A bị VKS truy tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định tại Điều 323 BLHS. 

Câu hỏi:

Giả sử thẩm phán chủ tọa phiên tòa vì lý do cá nhân mà biết được một số tình tiết của vụ án. Những tình tiết này không được phản ánh trong hồ sơ. Khi xét xử, thẩm phán đó có được sử dụng những thông tin mình biết được để làm chứng cứ không? Tại sao?

Giả sử trinh sát hình sự trong quá trình phá án đã nắm được một số thông tin về tội phạm. Những thông tin này không được phản ánh trong hồ sơ vụ án. Tòa án có quyền triệu tập trinh sát hình sự tham gia với tư cách là người làm chứng để cung cấp các thông tin trên không? Tại sao?

CHƯƠNG 4
BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
-----(((-----

A. BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
I. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
1. Khái niệm BPNC
Biện pháp ngăn chặn là những biện pháp cưỡng chế do pháp luật TTHS quy định và được áp dụng đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố hình sự nhằm kịp thời ngăn chặn những hành vi nguy hiểm cho xã hội của họ, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội, hoặc có những hành động gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. BPNC có các đặc điểm sau:
· Là một trong những nhóm biện pháp cưỡng chế TTHS

· Mang tính lựa chọn
2. Mục đích của BPNC

a. Để kịp thời ngăn chặn tội phạm

b. Để ngăn chặn người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử
c. Để ngăn chặn người bị buộc tội sẽ tiếp tục phạm tội

d. Để bảo đảm thi hành án

· Câu hỏi: Đây là mục đích hay căn cứ áp dụng BPNC? 
3. Ý nghĩa của BPNC
Việc quy định BPNC trong luật TTHS có những ý nghĩa sau:

· Góp phần đảm bảo cho hoạt động của các CQTHTT được thực hiện thuận lợi, việc chứng minh vụ án đạt kết quả cao
· Góp phần hạn chế sự xâm phạm đến các quyền con người, quyền cơ bản của công dân
II. HỆ THỐNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
1. Giữ người trong trường hợp khẩn cấp (Điều 110 BLTTHS)
a. Trường hợp áp dụng
· Có đủ căn cứ để xác định một người đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
· Người cùng thực hiện tội phạm hoặc bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt nhìn thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn
· Có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở hoặc nơi làm việc hoặc trên phương tiện của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ
· Câu hỏi: Tại sao BLTTHS 2015 thay đổi biện pháp bắt người trong trường hợp khẩn cấp thành biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp? Nhận xét về trường hợp giữ người khẩn cấp thứ nhất? 
b. Thẩm quyền, thủ tục áp dụng (khoản 2 – 5 Điều 110 BLTTHS)
2. Bắt người
a. Khái niệm
Bắt người là một BPNC trong TTHS được áp dụng đối với bị can, bị cáo; trong trường hợp phạm tội quả tang thì áp dụng đối với người chưa bị khởi tố về hình sự; và người đang bị truy nã nhằm kịp thời ngăn chặn tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. 
b. Yêu cầu của việc bắt người
Tuyệt đối tuân thủ hai nguyên tắc sau:
· Nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể 
· Nguyên tắc bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân
c. Các trường hợp bắt người
· Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp (khoản 4, 5, 6 Điều 110 BLTTHS)
· Bắt người phạm tội quả tang (Điều 111 BLTTHS)
· Bắt người đang bị truy nã (Điều 112 BLTTHS)
· Bắt bị can, bị cáo để tạm giam
 (Điều 113 BLTTHS)
· Bắt người bị yêu cầu dẫn độ (Điều 503 BLTTHS)
· Yêu cầu: Đối với mỗi trường hợp bắt người sinh viên cần tìm hiểu các nội dung bao gồm đối tượng, điều kiện, thẩm quyền, thủ tục áp dụng.
3. Tạm giữ (Điều 117 BLTTHS)

a. Đối tượng áp dụng
· Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

· Người phạm tội quả tang

· Người phạm tội tự thú, đầu thú 

· Người bị bắt theo quyết định truy nã 

b. Thẩm quyền, thủ tục áp dụng (khoản 2, 3, 4 Điều 117 BLTTHS)

c. Thời hạn tạm giữ (Điều 118 BLTTHS)
4. Tạm giam (Điều 119 BLTTHS)
a. Khái niệm 
Tạm giam là một BPNC trong TTHS do các CQTHTT áp dụng đối với bị can, bị cáo trong những trường hợp luật định nhằm ngăn chặn tội phạm hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.
b. Các trường hợp tạm giam
· Bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng.
· Bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng mà BLHS quy định hình phạt tù trên 02 năm khi có căn cứ xác định người đó thuộc một trong các trường hợp:
· Đã bị áp dụng BPNC khác nhưng vi phạm;
· Không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can;
· Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn;
· Tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội;
· Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.
· Bị can, bị cáo về tội ít nghiêm trọng mà BLHS quy định hình phạt tù đến 02 năm nếu họ tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã.
· Yêu cầu: So sánh với quy định của BLTTHS 2003 và lý giải mục đích của việc sửa đổi, bổ sung?
c. Thẩm quyền, thủ tục áp dụng (khoản 5, 6 BLTTHS) 
d. Thời hạn tạm giam

Quy định tương ứng với từng giai đoạn tố tụng. Ví dụ tạm giam để điều tra, tạm giam để truy tố,… trong những phần sau của BLTTHS. 

Lưu ý: Thủ tục bắt, tạm giữ, tạm giam một số đối tượng đặc biệt 
· Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật tổ chức quốc hội 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015)
· Người chưa thành niên (Điều 419 BLTTHS)
· Yêu cầu: Lý giải nguyên nhân của sự khác biệt trong thủ tục bắt, tạm giữ, tạm giam các đối tượng trên so với thủ tục chung? 
5. Bảo lĩnh (Điều 121 BLTTHS)
a. Khái niệm

Bảo lĩnh là một BPNC dùng để thay thế biện pháp tạm giam trong TTHS do các CQTHTT áp dụng đối với bị can, bị cáo khi có cá nhân hoặc tổ chức làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo vi phạm các nghĩa vụ do luật định. 
b. Căn cứ áp dụng 
· Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi

· Nhân thân của bị can, bị cáo
c. Thẩm quyền, thời hạn, thủ tục áp dụng (khoản 4, 5, 6 BLTTHS)
· Yêu cầu: So sánh với quy định của BLTTHS 2003? Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung?
6. Đặt tiền để bảo đảm (Điều 122 BLTTHS)
a. Khái niệm

Đặt tiền để bảo đảm là một BPNC (dùng để thay thế biện pháp tạm giam) trong TTHS do các CQTHTT áp dụng đối với bị can, bị cáo để bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập cũng như không có những hành vi cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử. 
b. Căn cứ áp dụng 

· Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi

· Nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo
c. Thẩm quyền, thời hạn, thủ tục áp dụng (khoản 3-6 Điều 121 BLTTHS)
· Yêu cầu: So sánh với quy định của BLTTHS 2003? Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung?
7. Cấm đi khỏi nơi cư trú (Điều 123 BLTTHS)
a. Khái niệm
Cấm đi khỏi nơi cư trú là một BPNC trong TTHS do các CQTHTT áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lai lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập.
b. Điều kiện áp dụng
· Bị can, bị cáo có nơi cư trú, lai lịch rõ ràng

· Bị can, bị cáo phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 123 BLTTHS 
c. Thẩm quyền, thời hạn, thủ tục áp dụng (khoản 3-6 Điều 123 BLTTHS)
8. Tạm hoãn xuất cảnh (Điều 124 BLTTHS)
a. Đối tượng, trường hợp áp dụng

· Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ
· Bị can, bị cáo
c. Thẩm quyền, thời hạn, thủ tục áp dụng (khoản 2, 3 Điều 124 BLTTHS)
· Câu hỏi: Tại sao phải bổ sung BPNC này?
IV. HỦY BỎ, THAY THẾ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
1. Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn (Điều 125 BLTTHS)
a. Trong những trường hợp luật định
Mọi BPNC đang áp dụng phải được hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp:

· Quyết định không khởi tố VAHS

· Đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án

· Đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can

· Bị cáo được Tòa án tuyên không có tội, miễn TNHS hoặc miễn hình phạt, hình phạt tù nhưng được hưởng án treo hoặc hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ
b. Khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng BPNC khác 
Trường hợp này phụ thuộc vào nhận thức và quyết định của những người có thẩm quyền. 
2. Thay thế biện pháp ngăn chặn
Thay thế BPNC là việc áp dụng một BPNC khác nghiêm khắc hoặc ít nghiêm khắc hơn BPNC đang được áp dụng, căn cứ vào yêu cầu của quá trình tố tụng, ý thức, thái độ chấp hành pháp luật của đối tượng bị áp dụng. 

B. BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ
I. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG

1. Khái niệm 

Biện pháp cưỡng chế trong TTHS là biện pháp hạn chế một số quyền cơ bản của người TGTT do cơ quan, người có thẩm THTT áp dụng khi có những căn cứ quy định trong BLTTHS. 
· Yêu cầu: Nhận xét về cách sử dụng thuật ngữ “biện pháp cưỡng chế”?
2. Mục đích 

Biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng. 
II. HỆ THỐNG CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ 
1. Áp giải, dẫn giải (Điều 127 BLTTHS)
a. Đối tượng, trường hợp áp dụng

· Áp giải: người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội
· Dẫn giải: 
· Người làm chứng trong trường hợp họ không có mặt theo giấy triệu tập mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan
· Người bị hại trong trường hợp họ từ chối việc giám định theo quyết định trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan
· Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó liên quan đến hành vi phạm tội được khởi tố vụ án, đã được triệu tập mà vẫn vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan.
b. Thẩm quyền, thủ tục áp dụng (khoản 3-6 Điều 127 BLTTHS)

2. Kê biên tài sản (Điều 128 BLTTHS)
a. Đối tượng áp dụng 
Bị can, bị cáo về tội mà BLHS quy định hình phạt tiền hoặc có thể bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại.
· Yêu cầu: So sánh với quy định của BLTTHS 2003?
b. Thẩm quyền, thủ tục áp dụng (khoản 2, 3, 4 Điều 128 BLTTHS)

3. Phong tỏa tài khoản (Điều 129 BLTTHS)
a. Đối tượng áp dụng 

· Người bị buộc tội về tội mà BLHS quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. 

· Áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.
b. Thẩm quyền, thủ tục áp dụng (khoản 2, 3, 4 Điều 129 BLTTHS)

Lưu ý: 

Biện pháp kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản phải được hủy bỏ khi thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 130 BLTTHS hoặc khi CQTHTT thấy không còn cần thiết. 
CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

I. CÂU HỎI TỰ LUẬN

1. So sánh BPNC với biện pháp cưỡng chế khác trong TTHS?

2. Tại sao BLTTHS 2015 quy định biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp? 

3. Phân biệt tạm giữ và tạm giam trong TTHS?

4. So sánh biện pháp tạm giam và hình phạt tù có thời hạn?

5. So sánh quy định của BLTTHS 2015 và BLTTHS 2003 về biện pháp bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm?

6. So sánh biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh? 

7. So sánh biện pháp áp giải với biện pháp dẫn giải? 

8. So sánh biện pháp kê biên tài sản với biện pháp phong tỏa tài khoản? 

II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

1. BPNC được áp dụng đối với mọi VAHS về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng.

2. BPNC không áp dụng đối với bị can là pháp nhân. 

3. Chỉ cơ quan có thẩm quyền THTT mới có quyền áp dụng BPNC trong TTHS.

4. Lệnh bắt người của CQĐT trong mọi trường hợp đều phải có sự phê chuẩn của VKS cùng cấp trước khi thi hành.

5. Những người có quyền ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp cũng có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam.

6. Tạm giữ có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo.

7. Tạm giam không áp dụng đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai. 

8. Lệnh tạm giam của cơ quan có thẩm quyền phải được VKS phê chuẩn trước khi thi hành. 

9. Người có quyền quyết định việc áp dụng biện pháp tạm giam thì cũng có quyền quyết định việc áp dụng các biện pháp thay thế tạm giam.

10. Bảo lĩnh không áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng.

11. Đặt tiền để bảo đảm không áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng. 

12. Cấm đi khỏi nơi cư trú không áp dụng đối với bị can, bị cáo là người nước ngoài. 

13. Tạm hoãn xuất cảnh và phong tỏa tài khoản có thể được áp dụng với người chưa bị khởi tố về hình sự. 

14. VKS có quyền áp dụng tất cả BPNC trong TTHS.

15. Việc hủy bỏ hoặc thay thế BPNC đang được áp dụng đều do VKS quyết định.

III. BÀI TẬP 
Bài tập 1
A thực hiện hành vi cướp giật, ngay sau đó đã bị quần chúng nhân dân đuổi theo và bắt được. A bị giải đến trụ sở Công an quận vào lúc 10 giờ sáng. Sau khi xem xét trường hợp của A, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ A vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Câu hỏi: 

1. Thời hạn tạm giữ A được tính từ thời điểm nào? Thời hạn tạm giữ tối đa là bao lâu?

Tình tiết bổ sung thứ nhất

2. CQĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với A theo khoản 1 Điều 171 BLHS 2015 (có mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm), thì CQĐT có thể tạm giam A được không? 

Tình tiết bổ sung thứ hai

3. Giả sử trong quá trình tạm giam, phát hiện A là người bị bệnh nặng và có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì Thủ trưởng CQĐT có thể ra quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung thứ ba

4. Trong quá trình điều tra, CQĐT thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với A theo khoản 2 Điều 171 BLHS 2015 (có mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm). Người thân thích của A làm đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền được đặt tiền để bảo đảm cho A. Yêu cầu này có thể được chấp nhận không? Tại sao? 
Bài tập 2

Trên một chuyến bay của Việt Nam Airline từ Melbourne về thành phố Hồ Chí Minh, hành khách A có hành vi gây rối và đe dọa sẽ cho nổ máy bay bằng bom tự tạo đựng trong hành lý xách tay. 

Câu hỏi:

1. BPNC nào có thể được sử dụng trong tình huống trên? Ai có quyền quyết định áp dụng? 

2. Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, những thủ tục tiếp theo cần phải thực hiện là gì? 

3. Giả sử A bị khởi tố về tội cản trở giao thông đường không (khoản 1 Điều 278 BLHS 2015). Nếu A là người Úc thì có thể bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú không? 

4. Giả sử A bị tạm giam trong giai đoạn điều tra. CQĐT sau đó xác định hành vi của A không cấu thành tội phạm nên đã ra quyết định đình chỉ điều tra. A có được trả tự do trong trường hợp này không? Cơ sở pháp lý? 
Bài tập 3

Vào lúc 7h30 ngày 15/10/2015, A chạy xe máy lưu thông trên đường thì thấy chị B đang đứng sát lề đường, trên cổ chị B có đeo 01 sợi dây truyền. Thấy vậy, A nảy sinh ý định cướp giật, A điều khiển xe quay lại chạy lên lề đường, ép sát phía sau lưng chị B, dùng tay phải giật sợi dây truyền trên cổ chị B. Chị B quay lại nắm áo của A và cùng quần chúng nhân dân bắt giữ được A cùng tang vật và phương tiện gây án giao cho công an phường X, huyện Y, thành phố H để xử lý. 

Câu hỏi:

1. A bị bắt trong trường hợp nào theo quy định của BLTTHS?

2. A có thể bị áp dụng biện pháp ngăn chặn nào tiếp theo sau khi bị bắt? Thẩm quyền áp dụng biện pháp đó thuộc về chủ thể nào?

3. Trong giai đoạn điều tra, Thủ trưởng CQĐT ra lệnh tạm giam A 02 tháng.  Nhưng khi điều tra được 01 tháng, Thủ trưởng CQĐT thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giam A nên đã ra quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam đối với A. Nêu nhận xét về quyết định này của Thủ trưởng CQĐT?

Bài tập 4

Vào buổi tối ngày 08/10/2016, A lẻn vào hầm xe của một chung cư nhằm trộm cắp xe máy. Khi A đang tiến hành bẻ khóa xe thì bị bảo vệ phát hiện và hô hoán nên mọi người đuổi theo bắt được A.

Câu hỏi: 

1. BPNC nào đã được áp dụng trong trường hợp này?

2. Giả sử khi nhân viên bảo vệ và mọi người đuổi theo, A đã nhanh chân chạy thoát. Sáng hôm sau, nhân viên bảo vệ phát hiện A đang uống cafe ở một quán ven đường. Nhân viên bảo vệ đã bắt được A. Việc bắt người của nhân viên bảo vệ trong trường hợp này đúng hay sai? Vì sao? Nêu hướng xử lý thích hợp? 

Bài tập 5

H là người làm công cho anh A. Ngày 06/08/2012, do những mâu thuẫn liên quan đến chuyện trả lương, H và A đã xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát, H đâm anh A hai nhát vào ngực trái. Ngày 07/08/2012, H nghe tin anh A chết nên sau đó 02 ngày H đã đến cơ quan công an tự thú. Tại đây, H bị bắt tạm giam. Ngày 15/08/2012, H bị CQĐT khởi tố về tội giết người.

Câu hỏi:

1. Việc cơ quan công an tạm giam đối với H như vậy có đúng quy định pháp luật không?

2. Giả sử, trong quá trình H bị tạm giam, anh M (anh trai H) và chị N (vợ anh M) đứng ra nhận bảo lĩnh cho H. Theo anh/chị, việc bảo lĩnh trong trường hợp này có được chấp nhận hay không?

CHƯƠNG 5
KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
-----(((-----

I. KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
1. Khái niệm 
Khởi tố vụ án hình sự là một giai đoạn của quá trình TTHS, trong đó các cơ quan có thẩm quyền xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. 
· Yêu cầu: Xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của giai đoạn này? Chủ thể và hoạt động tố tụng đặc trưng? 
2. Nhiệm vụ 
Nhiệm vụ của giai đoạn KTVAHS là xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.
3. Ý nghĩa 
Giai đoạn KTVAHS có những ý nghĩa sau:

· Bảo đảm cho việc phát hiện nhanh chóng mọi hành vi phạm tội
· Mở đầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra làm rõ vụ án 

II. CƠ SỞ VÀ CĂN CỨ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 
1. Cơ sở khởi tố vụ án hình sự (Điều 143 BLTTHS)
· Tố giác của cá nhân;
· Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
· Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng;
· Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;
· Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;
· Người phạm tội tự thú.
· Yêu cầu: Nhận xét về cách sử dụng thuật ngữ “căn cứ” trong BLTTHS 2015? Khái niệm của các cơ sở KTVAHS?
2. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự
· Có sự việc xảy ra
· Sự việc đó có dấu hiệu tội phạm
Trong trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì căn cứ khởi tố VAHS còn bao gồm yêu cầu khởi tố vụ án của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết. 
3. Trường hợp không KTVAHS (Điều 157 BLTTHS)

Những trường hợp này có thể xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau trong quá trình TTHS, bao gồm:

· Không có sự việc phạm tội;
· Hành vi không cấu thành tội phạm;
· Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu TNHS;
· Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật;
· Đã hết thời hiệu truy cứu TNHS;
· Tội phạm đã được đại xá;
· Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác;
· Tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 của BLHS mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố.
· Yêu cầu: Phân tích từng trường hợp không KTVAHS? Nhận xét về cách quy định trường hợp thứ hai và thứ ba? 
III. THẨM QUYỀN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ (Điều 153 BLTTHS)
1. Cơ quan điều tra
CQĐT khởi tố VAHS đối với tất cả vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trừ những vụ việc do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, VKS, Hội đồng xét xử đang thụ lý, giải quyết quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 153 BLTTHS.
2. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố VAHS trong trường hợp quy định tại Điều 164 BLTTHS.
3. Viện kiểm sát
Viện kiểm sát ra quyết định KTVAHS trong trường hợp:
· Hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
· Trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
· Trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc theo yêu cầu khởi tố của Hội đồng xét xử.
4. Hội đồng xét xử 

Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu VKS khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm.
· Câu hỏi: Bỏ lọt tội phạm được hiểu như thế nào? Nêu quan điểm cá nhân về thẩm quyền KTVAHS của Tòa án? 
IV. KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI (Điều 155 BLTTHS)
1. Trường hợp áp dụng
· Chỉ được KTVAHS khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.
· Đối với tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 BLHS

· Yêu cầu: Lý giải cơ sở lý luận của quy định này? So sánh với quy định tương ứng trong BLTTHS liên bang Nga? 
2. Rút yêu cầu khởi tố 

· Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, CQTHTT vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.
· Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.
· Câu hỏi: Tìm hiểu thực trạng CQTHTT lợi dụng quy định này để tránh việc bồi thường oan sai? 
V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
1. Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 146 BLTTHS 2015)
· Yêu cầu: Xác định chủ thể có trách nhiệm tiếp nhận? Thủ tục tiếp nhận? 
2. Giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 147 BLTTHS 2015)
· Yêu cầu: Xác định chủ thể có thẩm quyền giải quyết? Biện pháp kiểm tra, xác minh, bổ sung nguồn thông tin?
3. Các quyết định tố tụng 
a. Quyết định KTVAHS (Điều 153, 154 BLTTHS)
b. Quyết định không KTVAHS (Điều 158 BLTTHS)
· Yêu cầu chung: Tìm hiểu về thẩm quyền và thủ tục ra quyết định KTVAHS, quyết định thay đổi, bổ sung quyết định KTVAHS; quyết định không KTVAHS?
c. Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 148 BLTTHS)
Hết thời hạn quy định tại Điều 147 BLTTHS, cơ quan có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố khi thuộc một trong các trường hợp:
· Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả;
· Đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả.
· Không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh.

VI. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VKS TRONG GIAI ĐOẠN KTVAHS
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của VKS khi thực hành quyền công tố trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm (Điều 159 BLTTHS)

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong việc tiếp nhận và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm (Điều 160 BLTTHS)

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của VKS khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố VAHS (Điều 161 BLTTHS)
· Yêu cầu: Nhận xét cách thức quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong giai đoạn KTVAHS? 
CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
I. CÂU HỎI TỰ LUẬN

1. So sánh quy định của BLTTHS 2015 và BLTTHS 2003 về tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố? 

2. Nêu quan điểm cá nhân về thẩm quyền KTVAHS của Hội đồng xét xử? 

Khởi tố VAHS theo yêu cầu của bị hại có mâu thuẫn với quyền công tố không? Tại sao?

3. Phân tích điểm mới của BLTTHS 2015 về khởi tố VAHS theo yêu cầu của bị hại? 

Phân tích những căn cứ không KTVAHS?

II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

1. Trong giai đoạn KTVAHS, VKS không thực hiện quyền công tố. 

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố là cơ quan có thẩm quyền KTVAHS.

3. Cơ quan có quyền ra quyết định KTVAHS thì có quyền thay đổi, bổ sung quyết định KTVAHS đó. 

4. Cơ quan có thẩm quyền KTVAHS là CQTHTT.  
5. Mọi hành vi có dấu hiệu tội phạm do cán bộ thuộc cơ quan tư pháp thực hiện đều do CQĐT của VKSNDTC khởi tố vụ án. 
6. Quyết định KTVAHS của CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi cho VKS có thẩm quyền để xét phê chuẩn. 
7. VKS có quyền hủy bỏ mọi quyết định KTVAHS không có căn cứ và trái pháp luật. 

8. Công an cấp xã có quyền KTVAHS trong một số trường hợp luật định.

9. VKS có quyền ra quyết định KTVAHS ngay khi phát hiện quyết định không KTVAHS của CQĐT là không có căn cứ và trái pháp luật. 

10. Đơn vị BĐBP có quyền KTVAHS đối với những hành vi có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên địa bàn do mình quản lý. 

11. Bị hại có quyền KTVAHS trong một số trường hợp luật định. 

12. KTVAHS theo yêu cầu của bị hại chỉ áp dụng đối với tội phạm ít nghiêm trọng. 

III. BÀI TẬP 

Bài tập 1

A (ngụ xã L, huyện H) bị cáo buộc dụ dỗ B (17 tuổi) ra chỗ vắng hiếp dâm. Ông N (cha nạn nhân) đã làm đơn yêu cầu công an xã L khởi tố VAHS và xử lý A để trả lại công bằng cho con gái mình.  
Câu hỏi: 

1. Công an xã L cần tiến hành những hoạt động gì trong trường hợp này? 

2. Giả sử B lại làm đơn yêu cầu CQĐT công an huyện H không KTVAHS vì lo sợ nếu vụ việc được thụ lý sẽ ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của mình. Nêu hướng giải quyết của CQĐT? 

3. Khi tiến hành xác minh về tuổi của A, có căn cứ cho rằng cha mẹ A trước đây đã đăng ký khai sinh trễ hạn cho A. CQĐT giải quyết tình huống này như thế nào? 

Bài tập 2

A là nhân viên bảo vệ của công ty cổ phần X nhưng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc bị phát hiện, giám đốc công ty X làm đơn kiến nghị CQĐT nơi công ty đặt trụ sở KTVAHS để thu hồi tài sản đã bị mất. 

Câu hỏi:

1. Kiến nghị khởi tố của Công ty cổ phần X có được xem là cơ sở KTVAHS không? Tại sao?

2. Để quyết định KTVAHS, CQĐT cần tiến hành những hoạt động nào? 
3. Trong quá trình xác minh vụ việc, A đã chủ động trả lại tài sản cho công ty và công ty X làm đơn bãi nại. Trên cơ sở đó, CQĐT đã ra quyết định không KTVAHS. Nhận xét về cách giải quyết của CQĐT? 
Bài tập 3

A sinh năm 1975, cư trú tại tỉnh T. Ngày 01/12/2012, A thấy chị B ở nhà một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm, trong lúc giằng co với chị B để thực hiện hành vi của mình, A đã bóp cổ chị B đến chết. Thấy chị B chết nên A không thực hiện hành vi hiếp dâm nữa mà đẩy xác chị B xuống mương. Kết luận giám định pháp y xác định B chết là do bị chẹn cổ gây ngạt dẫn đến tử vong. CQĐT sau đó đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can A về tội giết người. Sau khi điều tra, thu thập thêm chứng cứ và lời khai, VKSND tỉnh T đã bổ sung quyết định khởi tố bị can A, thêm tội danh hiếp dâm. 

Câu hỏi:

1. Việc VKSND tỉnh T bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với A có đúng thẩm quyền không?

2. A là bị can trong vụ án giết người, hiếp dâm nhưng qua điều tra cho thấy trước đó A còn thực hiện hành vi cướp tài sản nhưng chưa bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trong trường hợp này cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết như thế nào?

3. Giả sử tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh A phát hiện A còn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhưng vụ án chưa được khởi tố nên HĐXX đã ra quyết định KTVAHS. VKSND tỉnh T phát hiện quyết định KTVAHS của HĐXX không có căn cứ thì phải giải quyết như thế nào?

Bài tập 4

A gây thương tích cho B, hành vi gây thương tích ứng với khoản 1 Điều 134 BLHS. B không yêu cầu khởi tố, tuy nhiên VKS nhận thấy hành vi phạm tội của A cần phải đưa ra xét xử để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Vì vậy VKS đã khởi tố vụ án hình sự trên với lý do vì lợi ích chung của xã hội. 
Câu hỏi:

1. Việc KTVAHS như trên của VKS là đúng hay sai? Tại sao? 

2. Giả sử B có yêu cầu KTVAHS nhưng trong giai đoạn điều tra B rút yêu cầu khởi tố đối với A. Cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết như thế nào? Nếu sau đó B yêu cầu khởi tố lại thì có được chấp nhận không? Tại sao?

Bài tập 5

Khi anh A đi làm về thì phát hiện cửa nhà đã bị mở khóa, đồ đạc bị xáo trộn. A kiểm tra thì phát hiện thấy bị mất 50 triệu tiền mặt cùng một số tài sản có giá trị khác. Sau đó, A đi trình báo với UBND phường nơi gần nhất.

Câu hỏi:

1. UBND phường có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tin báo về tội phạm của A hay không? Hướng xử lý của UBND phường như thế nào?

2. Sau khi cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án, A phát hiện vụ việc trên là do B (người quen của A) thực hiện. A và B thỏa thuận với nhau để B bồi thường thiệt hại cho A. Sau khi nhận tiền bồi thường, A làm đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền không tiếp tục giải quyết vụ án. Nêu hướng xử lý của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp này?

CHƯƠNG 6
ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
-----(((-----

I. KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA 
1. Khái niệm 
Điều tra là một giai đoạn của quá trình TTHS, trong đó cơ quan có thẩm quyền tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật TTHS để xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội làm cơ sở cho việc truy tố của VKS và xét xử của Tòa án.
· Yêu cầu: Xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của giai đoạn này? Chủ thể và hoạt động tố tụng đặc trưng? 

2. Nhiệm vụ
Giai đoạn điều tra VAHS có những nhiệm vụ sau:
· Xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội 

· Xác định tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra

· Làm sáng tỏ những nguyên nhân và điều kiện phạm tội; kiến nghị với các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa

3. Ý nghĩa
Ý nghĩa của giai đoạn điều tra VAHS thể hiện ở các khía cạnh sau:
· Tạo cơ sở để VKS quyết định việc truy tố bị can trước Tòa án hoặc ra những quyết định tố tụng khác
· Tạo cơ sở để Tòa án xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật
II. THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
1. Các tiêu chí xác định thẩm quyền điều tra VAHS
a. Thẩm quyền điều tra theo đối tượng

Là sự phân định thẩm quyền điều tra giữa những cơ quan có thẩm quyền trong CAND với những cơ quan có thẩm quyền trong QĐND; giữa CQĐT của VKSNDTC với CQĐT của VKSQS trung ương, căn cứ vào chủ thể thực hiện tội phạm hoặc đối tượng bị tội phạm xâm hại. 

b. Thẩm quyền điều tra theo lãnh thổ (khoản 4 Điều 163 BLTTHS)
CQĐT có thẩm quyền điều tra những VAHS mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra  tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của CQĐT nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt. 

c. Thẩm quyền điều tra theo vụ việc (khoản 5 Điều 163 BLTTHS)
2. Thẩm quyền điều tra VAHS của CQĐT (Điều 163 BLTTHS, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015)
· Yêu cầu: Sinh viên tự tìm hiểu nội dung này; lưu ý thẩm quyền điều tra được phân định tương ứng với chức năng, nhiệm vụ của từng hệ thống CQĐT
3. Thẩm quyền điều tra VAHS của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
a. Bộ đội biên phòng
b. Hải quan
c. Kiểm lâm
d. Cảnh sát biển
e. Kiểm ngư
f. Các cơ quan khác trong CAND, QĐND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 
Vấn đề này được quy định tại Điều 164 BLTTHS và được cụ thể hóa bằng các quy định từ Điều 32 đến Điều 39 Luật TCCQĐTHS. Về cơ bản, do đây không phải là CQĐT chuyên trách nên chỉ được quyền điều tra đối với một số tội phạm xảy ra trong lĩnh vực và địa bàn quản lý của mình. Nếu vụ việc đơn giản thì các cơ quan này được quyền kết thúc giai đoạn điều tra. Ngược lại, chỉ được tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu, sau đó chuyển hồ sơ vụ án cho CQĐT chuyên trách.

III. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
1. Chuyển vụ án để điều tra (Điều 169 BLTTHS)
2. Nhập hoặc tách vụ án để điều tra, ủy thác điều tra (Điều 170, 171 BLTTHS)
· Yêu cầu: Sinh viên tự tìm hiểu những quy định này
3. Thời hạn điều tra; thời hạn tạm giam để điều tra; thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung và điều tra lại
a. Thời hạn điều tra (Điều 172 BLTTHS)
Là khoảng thời gian tối đa do pháp luật quy định mà trong khoảng thời gian đó cơ quan có thẩm quyền tiến hành các hoạt động điều tra nhằm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của giai đoạn điều tra. 
b. Thời hạn tạm giam để điều tra (Điều 173 BLTTHS)
Là thời hạn áp dụng BPNC tạm giam trong giai đoạn điều tra VAHS.
c. Thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung và điều tra lại (Điều 174 BLTTHS)
· Yêu cầu: Sinh viên tự tìm hiểu những nội dung này; cần xác định cơ sở và mục đích quy định các loại thời hạn?
4. Giải quyết các yêu cầu của người TGTT; sự tham dự của người chứng kiến; đảm bảo bí mật trong quá trình điều tra; biên bản điều tra 
· Cơ sở pháp lý: Điều 175 – Điều 178 BLTTHS
· Phần này sinh viên tự tìm hiểu.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
1. Khởi tố bị can và hỏi cung bị can (Điều 179 – 184 BLTTHS)
Đây là những hoạt động được tiến hành nhằm thu thập chứng cứ, chứng minh tội phạm và người phạm tội cũng như những vấn đề khác có ý nghĩa đối với việc giải quyết VHAS. Người học tự tìm hiểu từng hoạt động điều tra về các nội dung như: 

· Mục đích 

· Chủ thể (người trực tiếp tiến hành, người kiểm sát, người tham gia, người chứng kiến)

· Trình tự, thủ tục

· Cách thức ghi nhận kết quả

a. Khởi tố bị can
Khởi tố bị can là một quyết định tố tụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành trong quá trình điều tra khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà BLHS quy định là tội phạm .
b. Hỏi cung bị can
Hỏi cung bị can là một hoạt động điều tra được tiến hành theo trình tự do BLTTHS quy định có sự kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, tác động trực tiếp đến tâm lý bị can bằng việc đưa ra những câu hỏi nhằm thu được lời khai đúng và đầy đủ của bị can về sự thật của vụ án và những thông tin cần thiết khác phục vụ cho công tác điều tra, giải quyết vụ án.
2. Lấy lời khai người làm chứng, bị hại, đương sự (Điều 185 – 188 BLTTHS)
a. Lấy lời khai người làm chứng
Lấy lời khai của người làm chứng là một hoạt động điều tra nhằm thu thập chứng cứ do người làm chứng đưa ra bằng việc đặt các câu hỏi để họ trả lời những câu hỏi đó.
b. Lấy lời khai bị hại, đương sự
Lấy lời khai bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là một hoạt động điều tra nhằm thu thập thông tin về vụ án từ những người TGTT này phục vụ cho việc giải quyết đúng đắn vụ án.
3. Đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói (Điều 189, 190, 191 BLTTHS)
a. Đối chất
Đối chất là hoạt động điều tra được tiến hành khi có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai hay nhiều người để làm sáng tỏ những tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết VAHS. 
b. Nhận dạng
Nhận dạng là một hoạt động điều tra được tiến hành bằng cách mời người hoặc đưa vật, ảnh cho người làm chứng, bị hại hoặc bị can xác nhận nhằm làm sáng tỏ những tình tiết có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án. 
c. Nhận biết giọng nói 

Nhận biết giọng nói là một hoạt động điều tra được tiến hành bắng cách cho bị hại, người làm chứng hoặc người bị bắt, bị tạm giữ, bị can nhận biết giọng nói nhằm làm sáng tỏ những tình tiết có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án. 
4. Khám xét, thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật (Điều 192 – 200 BLTTHS)
a. Khám xét
Khám xét là hoạt động điều tra được tiến hành theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự nhằm thu thập, tìm kiếm dấu vết, vật chứng của tội phạm hoặc những đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.
b. Thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử

c. Thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông
d. Tạm giữ tài liệu, đồ vật khi khám xét
5. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết trên thân thể, thực nghiệm điều tra
a. Khám nghiệm hiện trường (Điều 201 BLTTHS)
Khám nghiệm hiện trường là một hoạt động điều tra được tiến hành trực tiếp tại nơi xảy ra, nơi phát hiện tội phạm nhằm phát hiện dấu vết của tội phạm, thu giữ vật chứng, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử khác liên quan và làm sáng tỏ các tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án. 

b. Khám nghiệm tử thi (Điều 202 BLTTHS)
Khám nghiệm tử thi là một hoạt động điều tra nhằm phát hiện dấu vết của tội phạm trên tử thi. 

c. Xem xét dấu vết trên thân thể (Điều 203 BLTTHS)
Là một hoạt động điều tra nhằm phát hiện dấu vết của tội phạm trên thân thể người bị xem xét hoặc các dấu vết khác có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án.

d. Thực nghiệm điều tra (Điều 204 BLTTHS)
Thực nghiệm điều tra là một hoạt động điều tra được thực hiện bằng cách dựng lại hiện trường, diễn lại hành vi, tình huống hoặc những tình tiết khác của một sự việc nhất định và tiến hành các hoạt động thực nghiệm cần thiết nhằm kiểm tra, xác minh tài liệu, tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án.
6. Giám định, định giá tài sản (Điều 205 – Điều 222 BLTTHS)
a. Giám định

Giám định là hoạt động do người có kiến thức chuyên môn thực hiện trên cơ sở quyết định trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền THTT hoặc yêu cầu của người TGTT nhằm làm sáng tỏ các vấn đề có ý nghĩa đối với việc giải quyết VAHS.

· Yêu cầu: So sánh với quy định của BLTTHS 2003; đánh giá về những sửa đổi, bổ sung? 
b. Định giá tài sản
Định giá tài sản là hoạt động do Hội đồng định giá thực hiện trên cơ sở yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền THTT khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết VAHS. 

· Yêu cầu: Tìm hiểu thực trạng tiến hành hoạt động này?
7. Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Điều 223 – Điều 228 BLTTHS)

Đây là những biện pháp lần đầu tiên được ghi nhận trong BLTTHS, là biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt vì đặc điểm tiến hành một cách bí mật. 

Sinh viên tự tìm hiểu chế định này theo các nội dung sau: 

a. Hệ thống biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

b. Trường hợp, thẩm quyền, thời hạn áp dụng

c. Sử dụng thông tin, tài liệu thu thập được

d. Hủy bỏ việc áp dụng

· Yêu cầu: Xác định ý nghĩa của việc luật hóa các biện pháp này? 
VI. TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VÀ KẾT THÚC ĐIỀU TRA
1. Tạm đình chỉ điều tra (Điều 229 BLTTHS)
Tạm đình chỉ điều tra là tạm dừng tiến hành các hoạt động điều tra đối với vụ án hoặc đối với bị can vì những lý do luật định. 
Căn cứ tạm đình chỉ điều tra: 
· Khi chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án. Trường hợp không biết rõ bị can đang ở đâu, Cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã trước khi tạm đình chỉ điều tra;
· Khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì có thể tạm đình chỉ điều tra trước khi hết thời hạn điều tra;
· Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra. Trong trường hợp này, việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả.
· Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra.
2. Kết thúc điều tra (Điều 232 BLTTHS)
Việc điều tra kết thúc khi CQĐT làm bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc đình chỉ điều tra. 
a. Đề nghị truy tố 
· Yêu cầu: Tìm hiểu hình thức và nội dung của bản Kết luận điều tra đề nghị truy tố trong thực tiễn? 
b. Đình chỉ điều tra
Căn cứ đình chỉ điều tra bao gồm: 
· Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 và Điều 157 của BLTTHS 2015 hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của BLHS. Trong các trường hợp trên, việc ra quyết định đình chỉ điều tra không phụ thuộc vào thời hạn điều tra đã hết hay chưa.
· Khi đã hết thời hạn điều tra (kể cả thời gian gia hạn) mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.
3. Phục hồi điều tra (Điều 235 BLTTHS)
Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phục hồi điều tra khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:
· VAHS đã bị tạm đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ điều tra 
· Chưa hết thời hiệu truy cứu TNHS 
· Có căn cứ để hủy bỏ quyết định tạm chỉ hoặc đình chỉ điều tra
Ví dụ về căn cứ để hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra:
· Có kết luận giám định pháp ý là bị can đã khỏi bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo mà trước đây dùng làm căn cứ để tạm đình chỉ điều tra;
· Đã xác định được bị can hoặc đã biết rõ bị can đang ở đâu…
Ví dụ về căn cứ để hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra:
· Khi những tình tiết mới được phát hiện cho thấy việc định tội danh trong quá trình điều tra trước đó là không chính xác nên việc xác định căn cứ đình chỉ điều tra dựa vào việc bị hại rút yêu cầu KTVAHS trở nên không có căn cứ pháp lý.
· Có sai lầm trong việc xác định căn cứ không KTVAHS nên bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra trước đó không đảm bảo cơ sở pháp lý…
CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
I. CÂU HỎI TỰ LUẬN

1. So sánh KTVAHS với khởi tố bị can?

Phân tích cơ sở và ý nghĩa của việc quy định biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong BLTTHS 2015?

Phân tích những điểm tiến bộ của BLTTHS 2015 về nhiệm vụ và quyền hạn của VKS trong giai đoạn điều tra? 

II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

Cơ quan có thẩm quyền KTVAHS là cơ quan có thẩm quyền điều tra.

Cơ quan có thẩm quyền điều tra VAHS có quyền khởi tố bị can.

1. VKS không có quyền ra quyết định khởi tố bị can trong giai đoạn điều tra. 

Trong trường hợp không gia hạn, thời hạn tạm giam để điều tra luôn ngắn hơn thời hạn điều tra VAHS. 

2. Các hoạt động điều tra chỉ được tiến hành sau khi có quyết định KTVAHS. 

3. Các hoạt động điều tra đều phải có người chứng kiến.

4. Kiểm sát viên có quyền tiến hành tất cả các hoạt động điều tra.

Khám xét người có thể được tiến hành trước khi có quyết định KTVAHS. 

Trong mọi trường hợp, không được bắt đầu khám xét chỗ ở vào ban đêm. 

 CQĐT trong CAND không có thẩm quyền điều tra VAHS mà bị can là quân nhân tại ngũ.

Khi xác định vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của mình, CQĐT có thể ủy thác cho CQĐT khác để tiến hành điều tra.

Nếu không nhất trí với quyết định áp dụng BPNC của VKS thì CQĐT có quyền không thực hiện và kiến nghị với VKS cấp trên trực tiếp. 

Trong mọi trường hợp kết thúc điều tra, CQĐT đều phải làm bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố.

Người có quyền ra quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt thì có quyền ra quyết định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp này. 

IV. BÀI TẬP 

Bài tập 1

A và B phạm tội hiếp dâm trẻ em (C là nạn nhân). Vụ án được khởi tố, trong quá trình điều tra, phát hiện bị can A bị mắc bệnh hiểm nghèo và đã có kết luận giám định tư pháp. Bị can B là người bình thường và đủ tuổi chịu TNHS.

Câu hỏi: 

1. CQĐT sẽ giải quyết tình huống này như thế nào? 

Tình tiết bổ sung thứ nhất

Trong quá trình điều tra vụ án, khi tiến hành lấy lời khai của C, Điều tra viên đã không mời cha mẹ C tham dự. Nhưng sau đó, Điều tra viên lại yêu cầu cha mẹ C ký tên vào biên bản lấy lời khai. 

2. Nêu hướng giải quyết của VKS khi phát hiện được tình tiết nêu trên? 

Tình tiết bổ sung thứ hai

Có đủ căn cứ cho thấy B còn phạm thêm tội cướp tài sản. 

3. Nêu hướng giải quyết của CQĐT trong trường hợp này? 

Tình tiết bổ sung thứ ba

Khi CQĐT đang làm bản kết luận điều tra đề nghị truy tố B thì B bỏ trốn và không xác định được đang ở đâu; A chết vì bệnh hiểm nghèo. 

4. Nêu hướng giải quyết của CQĐT trong trường hợp này?

Bài tập 2

Anh T (30 tuổi, ngụ tỉnh LA) bị đội tuần tra công an thành phố C, tỉnh ĐT phát hiện và phối hợp với công an huyện H bắt giữ về tội “trộm cắp tài sản”. Chiều cùng ngày, anh T được công an xã Đ (huyện H) bàn giao cho công an thành phố C để đưa về trụ sở làm việc và sau đó được đưa về nhà tạm giữ với nhiều vết bầm đỏ trên chân, tay, ngực.

Sáng 17/11/2015, anh T được trích xuất ra làm việc. Đến trưa cùng ngày, một cán bộ công an vào phòng thì không thấy anh T ăn cơm mà đầu gục xuống bàn nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh ĐT. Tuy nhiên anh T đã tử vong.

Kết quả giám định của Viện pháp y quân đội xác định nguyên nhân tử vong của anh T là do chấn thương bởi lực tác động mạnh lên nhiều vùng cơ thể, trong đó có vùng nguy hiểm như ức, thượng vị. Vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền khởi tố và điều tra về hành vi dùng nhục hình. 

Câu hỏi:

1. Cơ quan nào có thẩm quyền khởi tố và điều tra vụ án trên?

2. CQĐT có thẩm quyền đã khởi tố đối với A, B là Điều tra viên của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố C về tội dùng nhục hình. Giả sử trong quá trình điều tra A chết, B bỏ trốn thì CQĐT phải giải quyết như thế nào?

3. Giả sử trong giai đoạn điều tra, VKS phát hiện ngoài A và B còn có D cũng thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án nhưng chưa bị khởi tố thì phải giải quyết như thế nào?

Bài tập 3

A và B cùng sinh năm 1970, sống tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 01/3/2013, tổ công tác phòng chống tội phạm ma túy công an quận 8 đang làm nhiệm vụ tại khu vực thì bắt quả tang A đang trên đường đi bán 02 bánh heroin có trọng lượng 754 gam. Theo hồ sơ vụ án, sau khi bắt A, CQĐT đã tiến hành khám xét nhà A nhưng chưa có lệnh. Tại nhà A, CQĐT phát hiện 04 bánh heroin có trọng lượng 1,5kg và 150 triệu đồng. CQĐT đã lập biên bản thu giữ 04 bánh heroin và 150 triệu đồng. A khẳng định số tiền trên thuộc khối tài sản do gia đình làm ra nên đã làm đơn yêu cầu được trả lại. CQĐT đã khởi tố A về 02 tội: tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249 BLHS 2015) và mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251 BLHS 2015). 

Câu hỏi: 

Việc CQĐT tiến hành khám xét nhà A như trên đúng hay sai? Vì sao? 

Giả sử A chứng minh được số tiền 150 triệu đồng không liên quan đến vụ án thì được giải quyết như thế nào?

Giả sử CQĐT ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, áp dụng khoản 2 Điều 249 và khoản 2 Điều 251 BLHS đối với hành vi phạm tội của A. Hỏi quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án của CQĐT có đúng quy định pháp luật không?

Giả sử trong giai đoạn điều tra, CQĐT phát hiện hành vi của bị can A không cấu thành tội phạm nên đã ra quyết định đình chỉ điều tra. Nếu xét thấy quyết định đình chỉ điều tra của CQĐT không có căn cứ thì VKS giải quyết như thế nào?
CHƯƠNG 7
TRUY TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
-----(((-----

I. KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA GIAI ĐOẠN TRUY TỐ
1. Khái niệm 
Truy tố là một giai đoạn của quá trình TTHS, trong đó VKS có thẩm quyền tiến hành các hoạt động tố tụng cần thiết nhằm buộc tội bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng (hoặc quyết định truy tố) hoặc ra các quyết định tố tụng khác để giải quyết vụ án. 
· Yêu cầu: So sánh với quy định của BLTTHS 2003? Xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của giai đoạn này? Chủ thể và hoạt động tố tụng đặc trưng? 

2. Nhiệm vụ 
Giai đoạn truy tố có những nhiệm vụ sau:
· Đảm bảo việc điều tra tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, khách quan, toàn diện và đầy đủ.
· Đảm bảo việc ra quyết định truy tố cũng như các quyết định tố tụng khác có căn cứ và hợp pháp, góp phần thực hiện tốt chức năng buộc tội nhân danh Nhà nước.
3. Ý nghĩa
Ý nghĩa của giai đoạn truy tố thể hiện trên các phương diện sau:

· Kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót, sai phạm của cơ quan có thẩm quyền điều tra trong giai đoạn điều tra.
· Tạo cơ sở pháp lý và căn cứ để Tòa án thực hiện tốt chức năng xét xử.
II. HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ
1. Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ vụ án (Điều 238 BLTTHS)
Phần này sinh viên tự tìm hiểu
2. Ban hành các quyết định tố tụng 
Trong giai đoạn truy tố, tùy từng hợp cụ thể VKS có thể ban hành các quyết định sau:

a. Quyết định chuyển vụ án (Điều 239 BLTTHS)
b. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC (Điều 241 BLTTHS)
c. Quyết định truy tố bị can (Điều 243 BLTTHS)

· Yêu cầu: Tìm hiểu hình thức và nội dung bản cáo trạng của những VAHS trong thực tế? 
d. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (Điều 245 BLTTHS)
Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra điều tra bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp:

· Còn thiếu chứng cứ để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của BLTTHS mà VKS không thể tự mình bổ sung được;

· Có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác;

· Có người đồng phạm hoặc người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can;

· Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng
· Yêu cầu: Tìm hiểu TTLT số 02/2017 
e. Quyết định tạm đình chỉ vụ án (Điều 247 BLTTHS)
· Yêu cầu: Sinh viên tự tìm hiểu, so sánh với căn cứ tạm đình chỉ điều tra? 
f. Quyết định đình chỉ vụ án (Điều 247 BLTTHS)
· Yêu cầu: Sinh viên tự tìm hiểu, so sánh với căn cứ đình chỉ điều tra?  
g. Quyết định phục hồi vụ án (Điều 249 BLTTHS)
· Yêu cầu: Sinh viên tự tìm hiểu, so sánh với căn cứ phục hồi điều tra? 

CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
I. CÂU HỎI TỰ LUẬN

1. Phân biệt truy tố và công tố trong TTHS?

2. Phân tích những điểm mới cơ bản của BLTTHS 2015 về truy tố? 

3. Phân tích các quyết định của VKS trong giai đoạn truy tố? 

4. So sánh các căn cứ tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án trong giai đoạn truy tố với các căn cứ tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra trong giai đoạn điều tra? Giải thích lý do của những khác biệt?

5. Phân biệt bản cáo trạng và bản luận tội của VKS?

6. So sánh tạm ngừng phiên tòa với hoãn phiên tòa? 

II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

1. VKS chỉ thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố.

2. VKS cấp nào thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thì VKS cấp đó thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. 

3. Khi Tòa án yêu cầu điều tra bổ sung thì VKS phải chuyển hồ sơ cho CQĐT để tiến hành điều tra. 

4. Khi cần thiết, VKS có quyền tiến hành một số hoạt động điều tra trong giai đoạn truy tố.

5. Vụ án có thể được phục hồi khi VKS đã ra quyết định đình chỉ vụ án. 

6. VKS có thể truy tố những bị can mà CQĐT không đề nghị truy tố.

7. Khi có lý do để hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án thì VKS phải ra quyết định phục hồi vụ án. 

III. BÀI TẬP 

Bài tập 1

A và B thực hiện hành vi giết 04 người tại tỉnh N. Vụ án do cơ quan CSĐT Bộ công an khởi tố và điều tra. Bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố được gửi đến VKS có thẩm quyền. 

Câu hỏi: 

1. VKS cấp nào có thẩm quyền quyết định việc truy tố bị can A, B?

2. VKS nào có trách nhiệm thực hành quyền công tố tại phiên tòa? 

3. Lệnh tạm giam bị can A, B của cơ quan CSĐT Bộ công an vẫn còn thời hạn. VKS có thể tiếp tục sử dụng lệnh tạm giam này không hay phải ra lệnh tạm giam mới? Cơ sở pháp lý? 

4. VKS phát hiện A là người chưa thành niên nhưng CQĐT đã không chỉ định người bào chữa cho A trong giai đoạn điều tra. VKS giải quyết như thế nào? 

5. Khi đang xem xét quyết định việc truy tố thì B bỏ trốn. VKS giải quyết như thế nào? 

Bài tập 2

A và B bị VKSND tỉnh X truy tố về tội giết người. Giả sử TAND tỉnh X xác định những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án chưa đủ cơ sở kết luận A và B phạm tội giết người và trả hồ sơ để VKS điều tra bổ sung. Nhận thấy không thể tự mình bổ sung được nên VKS trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung. 

Câu hỏi:

1. Tổng thời hạn để điều tra bổ sung trong trường hợp này được pháp luật quy định là bao lâu?

Tình tiết bổ sung thứ nhất

2. Giả sử kết quả điều tra bổ sung cho thấy A và B phạm tội cố ý gây thương tích thì VKS giải quyết như thế nào? 

Tình tiết bổ sung thứ hai

3. Giả sử trong giai đoạn truy tố, có kết luận giám định tư pháp xác định bị can A mắc bệnh hiểm nghèo nên đã ra quyết định tách vụ án. Hỏi quyết định của VKS có đúng không? Tại sao? 

CHƯƠNG 8
XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ
-----(((-----

I. KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ
1. Khái niệm
Xét xử sơ thẩm VAHS là một giai đoạn của quá trình TTHS, trong đó Tòa án có thẩm quyền tiến hành xem xét, giải quyết một VAHS cụ thể trên cơ sở quyết định truy tố của VKS. 

· Yêu cầu: Xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của giai đoạn này? Chủ thể và hoạt động tố tụng đặc trưng? 

2. Nhiệm vụ 
Giai đoạn xét xử sơ thẩm VAHS có những nhiệm vụ sau:

· Quyết định việc bị cáo có tội hay không có tội, tội danh cụ thể, hình phạt và các biện pháp tư pháp (nếu có) cần áp dụng

· Giải quyết tất cả những vấn đề khác có liên quan đến vụ án: bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng, án phí,…
3. Ý nghĩa 
Xét xử sơ thẩm VAHS có những ý nghĩa sau:

· Góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài sản Nhà nước, tập thể, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm.
· Góp phần giáo dục công dân ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng các quy tắc của cuộc sống, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm ở công dân. 
II. THẨM QUYỀN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ
1. Các tiêu chí phân định thẩm quyền xét xử

Tương tự như tiêu chí xác định thẩm quyền điều tra VAHS, bao gồm:

a. Thẩm quyền xét xử theo đối tượng (Điều 272 BLTTHS)

Thẩm quyền xét xử theo đối tượng là sự phân định thẩm quyền xét xử giữa TAND và TAQS căn cứ vào chủ thể thực hiện tội phạm hoặc đối tượng bị tội phạm xâm hại.
b. Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ (Điều 269 BLTTHS)
Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ là sự phân định thẩm quyền xét xử giữa các Tòa án cùng cấp với nhau căn cứ vào nơi tội phạm thực hiện hoặc nơi kết thúc điều tra.
· Yêu cầu chung: So sánh với quy định của BLTTHS 2003? 
c. Thẩm quyền xét xử theo vụ việc
Thẩm quyền xét xử theo vụ việc là sự phân định thẩm quyền xét xử giữa Tòa án các cấp với nhau căn cứ vào tính chất của tội phạm và tính phức tạp của vụ án.
· Thẩm quyền xét xử sơ thẩm VAHS của TAND cấp huyện và TAQS khu vực
· Những VAHS về những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng trừ những tội phạm quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 268 BLTTHS. 
· Thẩm quyền xét xử sơ thẩm VAHS của TAND cấp tỉnh và TAQS quân khu (khoản 2 Điều 268 BLTTHS)
· VAHS về các tội phạm không thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện và TAQS khu vực;
· VAHS có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước ngoài hoặc tài sản có liên quan đến vụ án ở nước ngoài;

· VAHS thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp huyện và TAQS khu vực nhưng có nhiều tình tiết phức tạp khó đánh giá, thống nhất về tính chất vụ án hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; vụ án mà bị cáo là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, người có chức sắc trong tôn giáo hoặc có uy tín cao trong dân tộc ít người.
Lưu ý: Khi vụ án vừa có bị cáo hoặc tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của TAQS, vừa có bị cáo hoặc tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của TAND thì thẩm quyền xét xử được thực hiện theo quy định tại Điều 273 BLTTHS.
2. Chuyển vụ án và giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử
a. Chuyển vụ án (Điều 274 BLTTHS)
· Khi vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử của mình thì Tòa án trả hồ sơ vụ án cho VKS đã truy tố để chuyển đến VKS có thẩm quyền truy tố.

· Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận lại hồ sơ vụ án, VKS đã truy tố phải ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến VKS có thẩm quyền truy tố để giải quyết theo thẩm quyền. Việc chuyển vụ án ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu thực hiện theo quy định tại Điều 239 BLTTHS.

· Khi xét thấy vụ án vẫn thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án đã trả hồ sơ thì VKS chuyển lại hồ sơ vụ án đến Tòa án kèm theo văn bản nêu rõ lý do; nếu Tòa án xét thấy vụ án vẫn không thuộc thẩm quyền xét xử của mình thì việc giải quyết tranh chấp thẩm quyền xét xử thực hiện theo Điều 275 BLTTHS. VKS phải thực hiện theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền.

b. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử (Điều 275 BLTTHS)
· Yêu cầu: So sánh với BLTTHS 2003; nhận xét về những sửa đổi, bổ sung? 
III. CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ (Điều 276 – 287 BLTTHS)
1. Thời hạn chuẩn bị xét xử 
Sinh viên tự tìm hiểu
2. Nghiên cứu hồ sơ, trao đổi với Viện kiểm sát
Sinh viên tự tìm hiểu; tham khảo TTLN số 01/1988 

3. Những quyết định của thẩm phán chủ tọa phiên tòa khi chuẩn bị xét xử
a. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (Điều 280 BLTTHS)
b. Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án; quyết định phục hồi vụ án (Điều 281, 282, 283 BLTTHS)
· Yêu cầu: So sánh với BLTTHS 2003 và lý giải sự khác biệt?
c. Quyết định đưa vụ án ra xét xử (Điều 255 BLTTHS)
· Yêu cầu: Tìm hiểu hình thức và nội dung quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với các VAHS trong thực tế? 
d. Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ BPNC (Điều 278 BLTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu 
IV. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA
1. Xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục (Điều 250 BLTTHS)
2. Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm (Điều 254 BLTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu
3. Những người tham gia phiên tòa sơ thẩm 
a. Thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án (Điều 288 BLTTHS)

b. Kiểm sát viên (Điều 289 BLTTHS)
c. Bị cáo (Điều 290 BLTTHS)
d. Người bào chữa (Điều 291 BLTTHS)
e. Bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ (Điều 292 BLTTHS)
f. Người làm chứng (Điều 293 BLTTHS)
g. Người giám định, người định giá tài sản (Điều 294 BLTTHS) 
h. Người phiên dịch, người dịch thuật (Điều 295 BLTTHS)

i. Điều tra viên và những người khác (Điều 296 BLTTHS)
· Yêu cầu: So sánh với BLTTHS 2003; đặc biệt về bị cáo, Thư ký Tòa án, người bào chữa? 
4. Giới hạn xét xử sơ thẩm VAHS
Điều 298 BLTTHS quy định: 
· Tòa án xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà VKS truy tố và Tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử.
· Tòa án có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà VKS đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà VKS đã truy tố.
· Trường hợp xét thấy cần xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh VKS truy tố thì Tòa án trả hồ sơ để VKS truy tố lại và thông báo rõ lý do cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, người bào chữa biết; nếu VKS vẫn giữ tội danh đã truy tố thì Tòa án có quyền xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn đó.
· Câu hỏi: Quy định về giới hạn xét xử sơ thẩm VAHS như trên có mâu thuẫn với nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo và nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử không? Tại sao? So sánh với BLTTHS của Liên bang Nga? 
5. Việc rút quyết định truy tố của Viện kiểm sát (Điều 285, 325, khoản 4 Điều 326 BLTTHS)
· Hai thời điểm rút quyết định truy tố: trước khi mở phiên tòa và tại phiên tòa
· Cách thức giải quyết của Tòa án trong từng trường hợp là khác nhau

· Yêu cầu: Nhận xét quy định về cách giải quyết của Hội đồng xét xử khi VKS rút quyết định truy tố tại phiên tòa? 

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ
1. Thủ tục bắt đầu phiên tòa (Điều 300 – 305 BLTTHS)
2. Tranh tụng (Điều 306 – 325 BLTTHS)
3. Nghị án và tuyên án (Điều 326 – 329 BLTTHS)
· Yêu cầu: Sinh viên tự tìm hiểu, tham dự phiên tòa thực tế; phân tích những điểm mới của BLTTHS 2015 về phiên tòa hình sự sơ thẩm? So sánh với phiên tòa của các nước theo mô hình tranh tụng? 
CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

I. CÂU HỎI TỰ LUẬN

1. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm VAHS có phải là một giai đoạn tố tụng không? Tại sao?

2. Phân tích điểm mới của BLTTHS 2015 về thẩm quyền xét xử sơ thẩm?

3. Nêu quan điểm cá nhân về giới hạn xét xử sơ thẩm trong BLTTHS 2015?

4. Phân tích mối quan hệ giữa thẩm quyền điều tra và thẩm quyền xét xử sơ thẩm VAHS? 

5. Phân biệt thẩm quyền xét xử và giới hạn xét xử sơ thẩm VAHS?

6. Việc trao đổi giữa VKS và Tòa án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm VAHS có vi phạm nguyên tắc “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” không? Tại sao? 

7. Phân tích điểm mới của BLTTHS 2015 về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm? 

II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

1. Tòa án có thể tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. 

2. Tòa án chỉ được tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ sau khi đã yêu cầu VKS bổ sung chứng cứ nhưng VKS không bổ sung được. 

3. TAND cấp tỉnh và TAQS cấp quân khu chỉ được xét xử sơ thẩm những VAHS về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

4. Mọi trường hợp VKS rút toàn bộ quyết định truy tố, Tòa án phải ra quyết định đình chỉ vụ án.

5. HĐXX sơ thẩm có thể quyết định bắt bị cáo để tạm giam ngay sau khi tuyên án. 

6. TAQS chỉ xét xử sơ thẩm những VAHS mà bị cáo là quân nhân tại ngũ hoặc là người đang phục vụ trong quân đội.

7. Khi vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử của mình thì Tòa án phải chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án có thẩm quyền để tiến hành xét xử.

8. Tòa án chỉ có thể xét xử bị cáo về hành vi mà VKS đã truy tố.

9. Khi cần xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh VKS truy tố thì Tòa án phải trả hồ sơ để VKS điều tra bổ sung. 

10. Trong mọi trường hợp, bị cáo không được trực tiếp đặt câu hỏi với người TGTT khác tại phiên tòa. 

11. TAND cấp huyện không có quyền kết án một bị cáo với mức hình phạt trên 15 năm tù. 

12. Khi VKS rút quyết định truy tố trước ngày mở phiên tòa thì Tòa án phải đình chỉ vụ án. 

13.  Sau khi kết thúc việc xét hỏi, Kiểm sát viên có quyền kết luận về tội nặng hơn đối với bị cáo.

III. BÀI TẬP 

Bài tập 1

A gây thương tích cho B, hành vi gây thương tích thuộc khoản 1 Điều 134 BLHS 2015. B làm đơn yêu cầu và CQĐT đã ra quyết định khởi tố VAHS đối với A về tội danh trên. Khi VKS đang lập cáo trạng để truy tố bị can A thì B lại rút đơn yêu cầu. Tuy nhiên, VKS xác định được việc B rút yêu cầu là do bị ép buộc bởi gia đình của A. VKS vẫn giữ nguyên cáo trạng và Tòa án đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt A 03 năm tù giam. 

Câu hỏi: 

1. Nhận xét về cách giải quyết của VKS?

Tình tiết bổ sung thứ nhất

2. Tại phiên tòa sơ thẩm, B tự nguyện rút yêu cầu khởi tố vụ án thì HĐXX sẽ giải quyết như thế nào?

Tình tiết bổ sung thứ hai

Giả sử A là người chưa thành niên và tại phiên tòa sơ thẩm A từ chối người bào chữa chỉ định cho mình, nhưng người đại diện của A không từ chối. 

3. Nêu hướng giải quyết của HĐXX?
Bài tập 2
A cư trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nhưng lại làm việc tại huyện Cái Bè cùng tỉnh. Một lần về thăm nhà ở Châu Thành, A đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (Điều 173 BLHS 2015). Sau đó, khi sang nơi làm việc lại phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251 BLHS 2015). Cùng thời gian đó, trong khi đi chơi tại thành phố Mỹ Tho, A đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản (Điều 171 BLHS 2015) và bị bắt. A bị khởi tố về cả 3 tội trên và đều thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp huyện.

Câu hỏi:

1. Tòa án nào sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo A?

2. Nếu một trong ba tội phạm trên thuộc thẩm quyền xét xử của TAND tỉnh Tiền Giang thì thẩm quyền xét xử thuộc Tòa án nào?

3. Nếu phát hiện cùng với A còn có B (là quân nhân đang tại ngũ được về nghỉ phép) đã cùng tham gia cướp giật tài sản tại Mỹ Tho thì Tòa án nào có thẩm quyền xét xử sơ thẩm trong trường hợp này?

Bài tập 3

A đã rủ B trộm cắp tài sản của C. Vụ án bị phát hiện, A và B bị VKS truy tố ra trước Tòa án. 

Câu hỏi: 

Xác định Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm VAHS trên nếu:
1. A và B là dân thường, C là quân nhân

2. A và B đang là quân nhân, C là dân thường

3. A là quân nhân, B và C là dân thường

4. C là quân nhân; A và B đã xuất ngũ nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, A và B là quân nhân.

Bài tập 4

Từ năm 2007 – 2012, Q (Chủ tịch UBND huyện K) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập hồ sơ giao 208.301 m2 đất trái thẩm quyền cho 156 hộ dân, thu tiền và sử dụng sai nguyên tắc 351.625.000 đồng. Năm 2012, Q bị VKS huyện K truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chánh án TAND huyện K đã giao vụ án cho thẩm phán C làm chủ tọa, sau đó C đã lập tức hủy bỏ lệnh tạm giam đối với Q.

Câu hỏi:

1. Giả sử khi chuẩn bị xét xử sơ thẩm, thẩm phán C phát hiện vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử của TAND huyện K thì giải quyết như thế nào? 

2. Giả sử tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư S bào chữa cho bị cáo Q vắng mặt thì HĐXX giải quyết như thế nào? 

3. Giả sử tại phiên tòa sơ thẩm, kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố đối với bị cáo Q. Tuy nhiên, khi nghị án HĐXX nhận thấy bị cáo Q có tội và xét thấy việc rút quyết định truy tố là không có căn cứ thì giải quyết như thế nào?

Bài tập 5

Do có hiềm khích từ trước, A rủ B và C cùng đi đánh anh M. Chiều hôm đó, khi anh M và bạn của mình (anh N) đang đi trên đường thì bị A, B, C đuổi đánh. B dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu khiến M ngã dúi xuống đất. Khi M nhổm dậy định chạy tiếp thì bị A từ phía sau đâm 1 nhát vào lưng rồi bỏ chạy. Vụ việc làm náo loạn cả khu phố trong nhiều giờ liền. CQĐT có thẩm quyền đã khởi tố VAHS, khởi tố bị can đối với A và B về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

1. Trong bản cáo trạng, VKS truy tố A, B về 02 tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, VKS đã rút quyết định truy tố đối với 02 bị cáo A, B về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nêu hướng giải quyết của HĐXX? 

2. Mặc dù VKS không truy tố C nhưng HĐXX vẫn quyết định xử phạt C với vai trò đồng phạm về tội giết người. Nhận xét về cách giải quyết của HĐXX?

3. Giả sử HĐXX phát hiện Điều tra viên trong vụ án là anh rể của M thì HĐXX xử lý như thế nào?

CHƯƠNG 9
XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ
-----(((-----

I. TÍNH CHẤT, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 
1. Tính chất 
Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị.
· Câu hỏi: Quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị bao gồm những quyết định nào? 
2. Nhiệm vụ 
Giai đoạn xét xử phúc thẩm có những nhiệm vụ sau:
· Xét xử lại vụ án về mặt nội dung
· Giám đốc việc xét xử của Tòa án cấp trên đối với Tòa án cấp dưới
3. Ý nghĩa 
Xét xử phúc thẩm VAHS có những ý nghĩa sau:
· Đảm bảo việc kiểm tra, giám sát của Tòa án cấp trên đối với hoạt động xét xử của Tòa án cấp dưới; cho phép Tòa án cấp trên sửa chữa, khắc phục những sai lầm hoặc vi phạm của Tòa án cấp dưới đối với một VAHS cụ thể
· Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của những người TGTT 
II. KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM
1. Chủ thể và phạm vi kháng cáo (Điều 331 BTTHS)
a. Bị cáo và người đại diện của họ
b. Bị hại và người đại diện của họ 
c. Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người đại diện của họ 
d. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người đại diện của họ
e. Người bào chữa cho bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất
f. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất
· Câu hỏi: Tại sao pháp luật chỉ quy định những chủ thể trên có quyền kháng cáo? Ví dụ về trường hợp người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội?
2. Chủ thể kháng nghị và phạm vi kháng nghị (Điều 336 BTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu

3. Thời hạn và thủ tục kháng cáo, kháng nghị
a. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị (Điều 333, 337 BTTHS)
b. Thủ tục kháng cáo, kháng nghị (Điều 332, 336 BTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu
4. Thông báo về việc kháng cáo, gửi quyết định kháng nghị và hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị (Điều 338, 339 BTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu
5. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị  (Điều 342 BTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu, chú ý hướng dẫn của NQ 05/2005/NQ-HĐTP về vấn đề này.
III. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ
1. Phạm vi xét xử phúc thẩm (Điều 345 BTTHS)
Tòa án cấp phúc thẩm xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị. Nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị.
· Yêu cầu: Quy định trên có mâu thuẫn với tính chất của XXPT không? Tại sao?  
2. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm (Điều 346 BTTHS)
3. Áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ BPNC (Điều 347 BTTHS)
4. Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm (khoản 2 Điều 254 BTTHS)
5. Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm (Điều 349, 350, 351 BTTHS)
· Yêu cầu chung: Sinh viên tự tìm hiểu, so sánh với quy định tại phiên tòa sơ thẩm?
6. Thủ tục phiên tòa phúc thẩm (Điều 354 BTTHS)
· Yêu cầu: Phát hiện và lý giải những điểm khác biệt so với phiên tòa sơ thẩm?
IV.  QUYỀN HẠN CỦA TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM ĐỐI VỚI BẢN ÁN SƠ THẨM
1. Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm (Điều 356 BLTTHS)
· Yêu cầu: Tìm hiểu những lý do dẫn đến tỷ lệ y án sơ thẩm ngày càng tăng? 
2. Quyền sửa bản án sơ thẩm (Điều 356 BLTTHS)
a. Sửa bản án theo hướng có lợi cho bị cáo: 
Việc sửa bản án theo hướng có lợi cho bị cáo phải hội đủ hai điều kiện: 
· Có kháng cáo hoặc kháng nghị đúng quy định pháp luật (kháng cáo hoặc kháng nghị có thể theo hướng tăng nặng hoặc giảm nhẹ đối với bị cáo) 
· Có căn cứ để sửa án theo hướng có lợi cho bị cáo
Hình thức sửa án theo hướng có lợi cho bị cáo: Sinh viên tự tìm hiểu; so sánh với BLTTHS 2003; tham khảo các bài viết và sách chuyên khảo có liên quan của tác giả Đinh Văn Quế. 

b. Sửa bản án theo hướng không có lợi đối với bị cáo 
Việc sửa bản án theo hướng không có lợi đối với bị cáo phải hội đủ hai điều kiện: 

· Có kháng cáo hoặc kháng nghị theo hướng không có lợi đối với bị cáo

· Có căn cứ để sửa án theo hướng không có lợi đối với bị cáo
Hình thức sửa án theo hướng không có lợi đối với bị cáo: Sinh viên tự tìm hiểu; so sánh với BLTTHS 2003; tham khảo các bài viết và sách chuyên khảo có liên quan của tác giả Đinh Văn Quế. 

· Yêu cầu: Xem hướng dẫn tại TTLN số 01, ngày 08/12/1988 (mục 5 Phần VI)
3. Quyền hủy bản án sơ thẩm 
a. Hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại (Điều 358 BLTTHS)
· Yêu cầu: So sánh với BLTTHS 2003 và lý giải sự khác biệt?
b. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án (Điều 359 BLTTHS)

· Câu hỏi: Tại sao BLTTHS không đề cập đến trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 155? 
V. QUYỀN HẠN CỦA TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM KHI XÉT LẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM (Điều 361 BLTTHS)
· Chỉ mở phiên họp

· Hội đồng xét xử phúc thẩm có quyền giữ nguyên, sửa quyết định sơ thẩm hoặc hủy quyết định sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiếp tục giải quyết vụ án. 
CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

I. CÂU HỎI TỰ LUẬN

Phân tích những điểm mới của BLTTHS 2015 về thẩm quyền của HĐXX phúc thẩm?

Phân tích phạm vi xét xử phúc thẩm?

1. So sánh giới hạn xét xử sơ thẩm với phạm vi xét xử phúc thẩm VAHS?

So sánh hoạt động tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm? 

II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

VKS không thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử phúc thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nếu người kháng cáo hoặc VKS rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị thì HĐXX phải ra quyết định đình chỉ vụ án.

1. Nếu có kháng cáo, kháng nghị theo đúng quy định của pháp luật thì Tòa án cấp phúc thẩm luôn phải mở phiên tòa để xét xử. 

2. Khi sửa án theo hướng có lợi cho bị cáo, Tòa án cấp phúc thẩm có thể xem xét ngoài phạm vi kháng cáo, kháng nghị.

3. Khi sửa bản án theo hướng có lợi cho bị cáo, quyền hạn của HĐXX phúc thẩm không bị phụ thuộc vào hướng kháng cáo, kháng nghị.
Chỉ có HĐXX phúc thẩm mới có quyền ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. 

4. Tòa án cấp phúc thẩm có thể xem xét những phần bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật. 

5. Tòa án cấp phúc thẩm được quyền xét xử bị cáo theo tội danh khác nặng hơn tội danh mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm VAHS không có quyền trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

6. Khi người kháng cáo, VKS kháng nghị đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được đình chỉ.

7. Việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị không được làm xấu hơn tình trạng của bị cáo trong mọi trường hợp.

8. Khi bị cáo chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, HĐXX phải hủy bản án sơ thẩm, tuyên bố bị cáo không có tội và đình chỉ vụ án.
Khi phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm mà vắng mặt người bào chữa thì HĐXX phúc thẩm phải hoãn phiên họp.

III. BÀI TẬP 

Bài tập 1  

A bị VKSND huyện N (thuộc tỉnh M) truy tố theo khoản 1 Điều 141 BLHS 2015 về tội hiếp dâm. Khi chuẩn bị xét xử, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thấy cần phải áp dụng khoản 2 Điều 141 BLHS 2015 để xét xử A.

Câu hỏi:

1. Trong trường hợp này Thẩm phán nên xử lý như thế nào? 

2. Giả sử TAND huyện N đã áp dụng khoản 2 Điều 141 BLHS 2015 để xét xử và tuyên phạt A 15 năm tù giam, buộc bồi thường 10 triệu đồng. Tòa án cấp phúc thẩm sẽ giải quyết như thế nào trong những trường hợp sau:

a. VKSND huyện N kháng nghị yêu cầu giảm hình phạt nhưng bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt.

b. Trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm, bị hại bổ sung kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường thiệt hại lên 20 triệu đồng.

c. Có căn cứ cho rằng ngoài hành vi hiếp dâm, A còn cướp tài sản của nạn nhân. 

Bài tập 2

A bị VKSND tỉnh T truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS 2015. Tại bản án hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh T áp dụng khoản 2 Điều 123 BLHS 2015, xử phạt A 13 năm tù về tội giết người. 

Câu hỏi:

Giả sử VKSND tỉnh T kháng nghị theo hướng giảm hình phạt đối với A và bị hại kháng cáo theo hướng tăng hình phạt đối với A thì Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết như thế nào?

Giả sử 20 ngày sau khi Tòa án cấp sơ thẩm tuyên án, VKSND tỉnh T phát hiện có căn cứ để kháng nghị bản án. VKSND tỉnh T xử lý tình huống này như thế nào? 

Giả sử tại phiên tòa phúc thẩm, có đủ căn cứ cho rằng B là đồng phạm với A trong vụ giết người nhưng chưa bị khởi tố bị can thì HĐXX giải quyết như thế nào?

CHƯƠNG 10
XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH
ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT CỦA TÒA ÁN
-----(((-----

A. GIÁM ĐỐC THẨM 
I. TÍNH CHẤT, NHIỆM VỤ CỦA GIÁM ĐỐC THẨM 
1. Tính chất (Điều 370 BLTTHS)
Giám đốc thẩm là xét lại bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.
· Yêu cầu: So sánh với tính chất của xét xử phúc thẩm?
2. Nhiệm vụ 

Giám đốc thẩm VAHS có những nhiệm vụ sau:
· Xem xét tính có căn cứ và tính hợp pháp của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

· Đảm bảo việc xét xử đúng đắn, khắc phục những vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết VAHS

II. KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM 
1. Căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm (Điều 371 BLTTHS)
· Kết luận trong bản án, quyết định của Tòa án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án
· Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án
· Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật
· Yêu cầu: Phân tích từng căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm; tham khảo bài viết, sách chuyên khảo của tác giả Đinh Văn Quế
2. Thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm (Điều 373 BLTTHS)
· Có sự thay đổi nhằm phù hợp với Luật tổ chức TAND 2014
· Những người đứng đầu và cấp phó của TANDTC, TAND cấp cao, TAQS trung ương; VKSNDTC, VKSND cấp cao, VKSQS trung ương

3. Thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm (Điều 379 BLTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu
4. Thẩm quyền giám đốc thẩm (Điều 382 BLTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu

5. Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm (Điều 383 BLTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu

6. Thành phần Hội đồng giám đốc thẩm (Điều 382 BLTTHS)
· Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao: 03 Thẩm phán
· Hội đồng toàn thể Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao: có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia, do Chánh án TAND làm chủ tọa phiên tòa.

· Ủy ban thẩm phán TAQS trung ương: có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia, do Chánh án TAQS trung ương làm chủ tọa phiên tòa. 

· Hội đồng Thẩm phán TANDTC: 05 Thẩm phán

· Hội đồng toàn thể Thẩm phán TANDTC: có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia, do Chánh án TANDTC làm chủ tọa phiên tòa.

7. Phạm vi giám đốc thẩm (Điều 387 BLTTHS)
Hội đồng giám đốc thẩm xem xét toàn bộ vụ án và không chỉ hạn chế trong nội dung của kháng nghị.
· Yêu cầu: Lý giải sự khác biệt giữa phạm vi XXPT và phạm vi giám đốc thẩm?
8. Quyền hạn của Hội đồng giám đốc thẩm (Điều 388 BLTTHS)
Hội đồng giám đốc thẩm có quyền y án, sửa án, hủy án và đình chỉ xét xử giám đốc thẩm.
· Câu hỏi: So sánh quyền hạn của Hội đồng giám đốc thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm? 
B. TÁI THẨM
I. TÍNH CHẤT, NHIỆM VỤ CỦA TÁI THẨM
1. Tính chất của tái thẩm (Điều 397 BLTTHS)
Tái thẩm là xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án bị kháng nghị vì phát hiện có tình tiết mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án đã không biết được khi ra bản án, quyết định đó.
2. Nhiệm vụ của tái thẩm 
Giống nhiệm vụ của giám đốc thẩm
II. KHÁNG NGHỊ TÁI THẨM

1. Căn cứ kháng nghị tái thẩm (Điều 398 BLTTHS)
Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi có một trong các căn cứ:
· Có căn cứ chứng minh lời khai của người làm chứng, kết luận giám định, kết luận định giá tài sản, lời dịch của người phiên dịch, bản dịch thuật có những điểm quan trọng không đúng sự thật;
· Có tình tiết mà Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm do không biết được mà kết luận không đúng làm cho bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật không đúng sự thật khách quan của vụ án;
· Vật chứng, biên bản về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, biên bản hoạt động tố tụng khác hoặc những chứng cứ, tài liệu, đồ vật khác trong vụ án bị giả mạo hoặc không đúng sự thật;
· Những tình tiết khác làm cho bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật không đúng sự thật khách quan của vụ án.
· Câu hỏi: Phân biệt căn cứ kháng nghị tái thẩm với căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm? 
2. Thẩm quyền kháng nghị tái thẩm (Điều 400 BLTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu
· Câu hỏi: So sánh và lý giải sự khác biệt giữa thẩm quyền kháng nghị tái thẩm với thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm? 
3. Thời hạn kháng nghị tái thẩm (Điều 401 BLTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu, tìm điểm khác biệt so với thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm
4. Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm (Điều 402 BLTTHS)
Hội đồng giám đốc thẩm có quyền y án, hủy án và đình chỉ xét xử giám đốc thẩm.

· Câu hỏi: So sánh và lý giải sự khác biệt so với quyền hạn của Hội đồng giám đốc thẩm
5. Các vấn đề khác của tái thẩm (Điều 403 BLTTHS)
Thẩm quyền, thành phần hội đồng tái thẩm; thời hạn, phạm vi tái thẩm,… được thực hiện như các quy định về thủ tục giám đốc thẩm. 
C. THỦ TỤC XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
· Cơ sở pháp lý: Chương XXVII: Điều 404 – 412 BLTTHS
· Nguyên nhân bổ sung thủ tục này? (Sinh viên tự tìm hiểu)

· Trình tự, thủ tục? (Sinh viên tự tìm hiểu)
CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

I. CÂU HỎI TỰ LUẬN

Phân tích quy định của BLTTHS 2015 về căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm?

Phân tích quy định của BLTTHS 2015 về căn cứ kháng nghị tái thẩm?

1. Cơ sở của việc quy định thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm?

2. So sánh thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm với Hội đồng tái thẩm?

II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

1. Chánh án Tòa án cấp trên chỉ được quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới trực tiếp. 

2. Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì cũng có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.

Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm là Tòa án cấp trên trực tiếp của Tòa án đã ra bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. 

Phạm vi giám đốc thẩm, tái thẩm bị giới hạn bởi nội dung của kháng nghị.

3. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm trong trường hợp toàn bộ kháng nghị bị rút trước khi mở phiên tòa. 

4. Người đã kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phải ra quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị đó.

Hội đồng toàn thể UBTP Tòa án nhân dân cấp cao chỉ có quyền giám đốc thẩm những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và có tính chất phức tạp. 

Phiên tòa giám đốc thẩm phải có sự tham gia của người bị kết án. 

III. BÀI TẬP 

Bài tập 1
A bị TAND thành phố Hồ Chí Minh kết án về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 và tuyên phạt 12 năm tù. Trong khi đang chấp hành án thì A kêu oan và khai rằng chính ông B (bố vợ của A) mới là thủ phạm nhưng vì thương ông đã già yếu, lại giúp đỡ A rất nhiều nên nhận tội thay cho ông. Qua điều tra xác minh, ông B cũng khẳng định như vậy.

Câu hỏi:

1. Bản án sơ thẩm sẽ bị kháng nghị theo thủ tục nào? Căn cứ kháng nghị? Thẩm quyền kháng nghị?

2. Tòa án nào có thẩm quyền xem xét lại vụ án khi bị kháng nghị? Quyết định cụ thể trong trường hợp này là gì?

3. Giả sử trước ngày mở phiên tòa thì ông B chết. Tòa án có thẩm quyền sẽ giải quyết như thế nào?

Bài tập 2

TAND thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm VAHS, bản án có hiệu lực pháp luật. Sau đó, Viện trưởng VKSNDTC kháng nghị bản án này theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Câu hỏi:

Tòa án nào có thẩm quyền giám đốc thẩm bản án của TAND thành phố Hồ Chí Minh? 

Giả sử đây là một vụ án có tính chất rất phức tạp thì thẩm quyền giám đốc thẩm có thay đổi không? 

Giả sử trong vụ án có hai bị cáo A và B. Bị cáo A không kháng cáo, còn bị cáo B thì kháng cáo. TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đối với bị cáo B. Bản án phúc thẩm sau đó bị kháng nghị giám đốc thẩm. Đồng thời, vào thời điểm này bản án sơ thẩm đang được A thi hành cũng bị kháng nghị giám đốc thẩm. Tòa án nào có thẩm quyền giám đốc thẩm đối với vụ án của A và B? 

Bài tập 3

A phạm tội trộm cắp tài sản, bị TAND huyện X tuyên phạt 24 tháng tù giam. A kháng cáo xin được hưởng án treo. TAND tỉnh Y xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và cho A hưởng án treo. Sau đó, Chánh án TAND cấp cao tại thành phố H kháng nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm với lý do bản án phúc thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng BLHS. 

Câu hỏi:

1. Hội đồng giám đốc thẩm phải giải quyết như thế nào nếu xác định bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật hình sự?

2. Giả sử bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Y cho bị cáo A hưởng án treo là không đúng, nhưng bản án của TAND huyện X áp dụng hình phạt tù có thời hạn là đúng pháp luật thì Hội đồng giám đốc thẩm phải giải quyết như thế nào?

3. Giả sử trong quá trình giám đốc thẩm, các nguồn chứng cứ chứng minh độ tuổi của A còn nhiều mâu thuẫn (việc xác định đúng độ tuổi của A có ý nghĩa đối với việc quyết định A có phải chịu TNHS không) nhưng Hội đồng giám đốc thẩm không thể làm rõ vấn đề này thì phải giải quyết như thế nào?

4. Giả sử trong quá trình giám đốc thẩm, Hội đồng giám đốc thẩm xác định hành vi phạm tội của A đã hết thời hiệu truy cứu TNHS thì phải giải quyết như thế nào?

Bài tập 4

A bị VKSND tỉnh Y truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS 2015, TAND tỉnh Y áp dụng khoản 2 Điều 123 BLHS 2015 tuyên phạt A 12 năm tù. A kháng cáo đối với toàn bộ bản án sơ thẩm, TAND cấp cao quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Xét thấy tại giai đoạn điều tra dù đã có kết luận bị can có nhược điểm về tâm thần nhưng cơ quan có thẩm quyền đã không chỉ định người bào chữa nên HĐXX đã hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. 
Chánh án TAND tối cao đã kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, Hội đồng toàn thể thẩm phán TANDTC đã tiến hành phiên tòa giám đốc thẩm với HĐXX gồm 6 thẩm phán (biết số thẩm phán của Hội đồng toàn thể thẩm phán TANDTC là 9 thẩm phán). Khi biểu quyết, 4 trong số 6 thẩm phán tham gia phiên tòa giám đốc thẩm đã thống nhất hủy bản án phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm nên HĐXX đã thông qua và ra quyết định cuối cùng theo kết quả biểu quyết đa số.

Câu hỏi:

Cách thức giải quyết VAHS trên của Tòa án các cấp là đúng hay sai? Tại sao?
CHƯƠNG 11
THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
-----(((-----

A. THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI 
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng (Điều 413 BLTTHS)
Thủ tục tố tụng đối với người bị buộc tội, người bị hại, người làm chứng là người dưới 18 tuổi được áp dụng theo quy định của Chương XXVIII, đồng thời theo những quy định khác của BLTTHS không trái với quy định của Chương XXVIII.
· Yêu cầu: So sánh với BLTTHS 2003; thời điểm xác định độ tuổi? 
2. Nguyên tắc tiến hành tố tụng (Điều 414 BLTTHS)

· Những nguyên tắc đặc thù của thủ tục TTHS đối với người dưới 18 tuổi bên cạnh những nguyên tắc cơ bản của Luật TTHS
· Được xây dựng trên cơ sở tham khảo các quy định và hướng dẫn của LHQ về tư pháp người chưa thành niên

· Câu hỏi: Nhận xét về cách thức quy định những nguyên tắc này?

3. Người tiến hành tố tụng (Điều 415 BLTTHS)
Là người đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm điều tra, truy tố, xét xử vụ án liên quan đến người dưới 18 tuổi, có hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với người dưới 18 tuổi.
· Câu hỏi: Nhận xét về những quy định trên?

4. Đối tượng chứng minh (Điều 416 BLTTHS)
Những vấn đề cần xác định khi THTT đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi:
· Tuổi, mức độ phát triển về thể chất và tinh thần, mức độ nhận thức về hành vi phạm tội của người dưới 18 tuổi
· Ðiều kiện sinh sống và giáo dục
· Có hay không có người đủ 18 tuổi trở lên xúi giục
· Nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội
· Câu hỏi: So sánh với đối tượng chứng minh trong những VAHS mà người bị buộc tội là người đã thành niên?

5. Áp dụng BPNC, biện pháp cưỡng chế (Điều 419 BLTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu, chú ý các vấn đề sau:

· Sự thay đổi so với BLTTHS 2003? 
· Tiến bộ hay hạn chế? 
6. Việc tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường, tổ chức (Điều 420 BLTTHS)

Sinh viên tự tìm hiểu, chú ý các vấn đề sau:

· Sự thay đổi so với BLTTHS 2003? 

· Tiến bộ hay hạn chế? 

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA
1. Lấy lời khai
2. Hỏi cung

3. Đối chất 
· Cơ sở pháp lý: Điều 421 BLTTHS
· Yêu cầu: So sánh với BLTTHS 2003? Làm rõ cơ sở lý luận? Tại sao chỉ điều chỉnh những hoạt động điều tra này? 
III. BÀO CHỮA

Cơ sở pháp lý: Điều 422 BLTTHS
· Câu hỏi: Nhận xét về những quy định tại Điều 76, 77, 78 và 422 BLTTHS?

IV. XÉT XỬ

Cơ sở pháp lý: Điều 423 BLTTHS
Sinh viên tự tìm hiểu, chú ý các vấn đề sau:
· Xác định những điểm tiến bộ hơn so với BLTTHS 2003?

· Nhận xét cách thức quy định về việc xét xử kín?

III. THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ; BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
· Cơ sở pháp lý: Điều 426 – 430 BLTTHS
· Hình thức của các chương trình tư pháp phục hồi, xử lý chuyển hướng?

· Những điểm thiếu sót trong quy định về trình tự, thủ tục tiến hành? 
B. THỦ TỤC RÚT GỌN
I. ĐẶC ĐIỂM, MỤC ĐÍCH CỦA THỦ TỤC RÚT GỌN
1. Đặc điểm

Thủ tục rút gọn có những đặc điểm sau:

· Rút ngắn về thời hạn tiến hành một số giai đoạn tố tụng
· Giản lược một số thủ tục tố tụng
2. Mục đích 
Việc quy định và áp dụng thủ tục rút gọn nhằm đạt được những mục đích sau: 
· Đáp ứng được yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, nhằm sớm phát hiện và xử lý nhanh chóng, kịp thời đối với những tội phạm ít nghiêm trọng, có tính chất đơn giản, chứng cứ rõ ràng. Góp phần hạn chế và khắc phục tình trạng tồn đọng án, cũng như những vi phạm các quy định của BLTTHS về mặt thời hạn trong điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm.
· Đảm bảo giải quyết nhanh chóng và kịp thời quyền lợi của Nhà nước, của tổ chức và công dân bị tội phạm xâm hại. Đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân đối với trách nhiệm của các CQTHTT trong việc xử lý tội phạm. 
· Giúp các CQTHTT, người THTT tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, công sức trong việc giải quyết những vụ án đơn giản, rõ ràng, ít nghiêm trọng để họ có điều kiện tập trung vào việc giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp. 
II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC RÚT GỌN

1. Phạm vi áp dụng (Điều 455 BLTTHS)
Chỉ áp dụng đối với giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm. Trong trường hợp vụ án phải giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm sẽ áp dụng theo thủ tục chung. 
2. Điều kiện áp dụng (Điều 456 BLTTHS)
Thủ tục rút gọn được áp dụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm khi có đủ các điều kiện:
· Người thực hiện hành vi phạm tội bị bắt quả tang hoặc người đó tự thú
· Sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng
· Tội phạm đã thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng
· Người phạm tội có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng
Thủ tục rút gọn được áp dụng trong xét xử phúc thẩm khi có một trong các điều kiện:
· Vụ án đã được áp dụng thủ tục rút gọn trong xét xử sơ thẩm và chỉ có kháng cáo, kháng nghị giảm nhẹ hình phạt hoặc cho bị cáo được hưởng án treo
· Vụ án chưa được áp dụng thủ tục rút gọn trong xét xử sơ thẩm nhưng có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 456 BLTTHS và chỉ có kháng cáo, kháng nghị giảm nhẹ hình phạt hoặc cho bị cáo được hưởng án treo
3. Thẩm quyền áp dụng (Điều 457 BLTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu, so sánh với BLTTHS 2003
4. Tạm giữ, tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử (Điều 459 BLTTHS)
Sinh viên tự tìm hiểu
II. ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ SƠ THẨM, XÉT XỬ PHÚC THẨM THEO THỦ TỤC RÚT GỌN 
1. Điều tra
· Thời hạn điều tra: 20 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố VAHS
· Khi kết thúc điều tra, CQĐT không phải làm bản kết luận điều tra mà ra quyết định đề nghị truy tố và gửi hồ sơ vụ án cho VKS.
2. Truy tố
Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đề nghị truy tố và hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát ra một trong các quyết định:
· Truy tố bị can trước Tòa án bằng quyết định truy tố
· Không truy tố bị can và ra quyết định đình chỉ vụ án
· Trả hồ sơ để điều tra bổ sung
· Tạm đình chỉ vụ án
· Đình chỉ vụ án
3. Xét xử sơ thẩm 
· Thời hạn chuẩn bị XXST: 10 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án
· Phiên tòa XXST do một Thẩm phán tiến hành; sau phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, Kiểm sát viên công bố quyết định truy tố; không tiến hành nghị án.
4. Xét xử phúc thẩm
· Thời hạn chuẩn bị XXPT: 15 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án
· Trường hợp quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử vụ án
· Việc xét xử phúc thẩm do một Thẩm phán tiến hành; không có phần nghị án
CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

I. CÂU HỎI TỰ LUẬN

1. Phân tích cơ sở và ý nghĩa của việc quy định thủ tục TTHS đối với người dưới 18 tuổi? 

2. Phân tích cơ sở và ý nghĩa của việc quy định thủ tục rút gọn trong quá trình giải quyết VAHS? 

Đánh giá quy định của BLTTHS 2015 về cách xác định tuổi của người bị buộc tội và người bị hại là người dưới 18 tuổi?

Phân tích quy định của BLTTHS 2015 về phiên tòa hình sự đối với người dưới 18 tuổi? 

Phân tích quy định của BLTTHS 2015 về việc áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn TNHS? 

II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

Các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn TNHS đều có thể được áp dụng trước khi xét xử sơ thẩm. 

Biện pháp cưỡng chế không áp dụng đối với người bị buộc tội dưới 18 tuổi. 

1. Tạm giam không áp dụng đối với bị can, bị cáo dưới 16 tuổi.

Thủ tục rút gọn không áp dụng đối với VAHS có đồng phạm.

Tất cả CQTHTT đều có quyền ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn. 

Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

VKS có quyền hủy bỏ mọi quyết định áp dụng thủ tục rút gọn không có căn cứ và trái pháp luật. 

Phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm VAHS theo thủ tục rút gọn không có Hội thẩm tham gia. 

Phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm VAHS theo thủ tục rút gọn không có phần nghị án. 

III. BÀI TẬP 

Bài tập 1
Ông H đến báo với cơ quan công an là ông vừa bị mất một chiếc xe máy. Sau đó vài ngày, tại một khu chợ, công an phát hiện A đang gạ bán một chiếc xe máy. Qua kiểm tra thì xác định đúng là chiếc xe của ông H đã bị mất. CQĐT sau đó đã khởi tố A về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 BLHS 2015. Nhận thấy sự việc phạm tội trên là đơn giản, chứng cứ rõ ràng và CQĐT cũng xác định được nơi cư trú, lý lịch của A. Do đó CQĐT đã ra quyết định áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án này.

Câu hỏi:

Nêu hướng giải quyết của VKS khi nhận được quyết định áp dụng thủ tục rút gọn của CQĐT?

Giả sử A bị bắt trong lúc đang trộm cắp chiếc xe máy của ông H. Sau đó, CQĐT ra quyết định áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án. Trong giai đoạn điều tra, CQĐT phát hiện A có những biểu hiện bất thường về tâm thần. CQĐT giải quyết như thế nào? 

Nếu trong quá trình chuẩn bị xét xử sơ thẩm, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phát hiện A là người chưa đủ tuổi chịu TNHS thì sẽ giải quyết như thế nào?

� Nguyễn Thái Phúc, (2007), “Mô hình TTHS Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Tạp chí Khoa học pháp lý, (5).


� The Limits of the Criminal Sanction (1968), Stanford University Press. 


� Lê Tiến Châu (2001), Các chức năng tố tụng cơ bản trong TTHS. 
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